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II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

PHẦN 8B    TÀU CÔNG TRÌNH 

CHƯƠNG 1    QUY ĐỊNH CHUNG 

 

1.1 Phạm vi áp dụng và thay thế tương đương 

1.1.1 Phạm vi áp dụng 

1 Quy định trong Phần này áp dụng cho tàu công trình được định nghĩa ở 1.3.2 (sau đây, 
trong Phần này, gọi tắt là "tàu"). 

2 Trừ khi có quy định đặc biệt trong Phần này, các yêu cầu có liên quan ở các phần khác 
phải được áp dụng. 

3 Kết cấu thân tàu, trang bị và quy cách của những tàu được phân cấp hoạt động ở vùng 
biển hạn chế có thể được thay đổi phù hợp theo điều kiện hoạt động của tàu. 

4 Đăng kiểm có thể đưa ra các yêu cầu bổ sung phụ thuộc vào hoạt động cụ thể của tàu. 

1.1.2 Xem xét các tàu đặc biệt 

Đối với các tàu mà kiểu và công dụng của chúng khác so với các quy định trong Phần 
này thì kết cấu vỏ, trang thiết bị, bố trí và quy cách sẽ được xác định tương ứng dựa 
trên các khái niệm căn bản của các yêu cầu nêu trong Phần này và các yêu cầu đó 
được áp dụng thay cho các quy định trong Phần này. 

1.1.3 Thay thế tương đương 

Đăng kiểm có thể chấp nhận việc thay đổi kết cấu, trang thiết bị, các máy và cách bố trí 
chúng cũng như kích thước khác so với các quy định của Phần này với điều kiện là các 
kết cấu, trang thiết bị, các máy này và cách bố trí cũng như kích thước của chúng là 
tương đương so với các yêu cầu của Phần này. 

1.1.4 Quy định quốc gia 

1 Đối với các tàu áp dụng Phần này, cần phải xem xét phù hợp với các quy định của quốc 
gia mà tàu mang cờ và chính quyền bờ biển ngoài các yêu cầu quy định trong Phần này. 

2 Đăng kiểm có thể đưa ra các quy định riêng theo yêu cầu của chính phủ nơi tàu mang 
cờ hoặc chính phủ quốc gia có chủ quyền ở nơi tàu hoạt động. 

1.1.5 Hồ sơ về các thông số thiết kế 

Đối với các tàu do Đăng kiểm phân cấp, các thông số thiết kế như chiều sâu vùng nước 
hoạt động, chiều cao sóng v.v..., thiết kế cho tàu đó sẽ được ghi vào Sổ đăng ký. 

1.2 Quy định chung 

1.2.1 Ổn định 
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Các yêu cầu trong Phần này áp dụng cho tàu mà có đủ ổn định trong tất cả các trạng 
thái có thể xảy ra. Trong quá trình thiết kế và đóng, cũng như đối với thuyền trưởng 
trong quá trình khai thác tàu, phải đặc biệt chú ý đến ổn định của tàu. 

1.2.2 Lên đà 

Tàu nên được đưa lên đà trong vòng 6 tháng sau khi hạ thủy. 

1.2.3 Tay nghề công nhân 

1 Tay nghề công nhân phải tốt nhất có thể. Trong quá trình đóng, người đóng phải kiểm 
tra và giám sát một cách chi tiết tất cả các công việc được thực hiện trong xưởng lắp ráp 
và trên đà. 

2 Phần nối giữa các kết cấu thân tàu phải trơn và chắc chắn. 

3 Mép của các tấm tôn phải chắc chắn và tốt. 

4 Bán kính bên trong của mép bẻ phải không nhỏ hơn hai lần nhưng không lớn hơn ba lần 
chiều dày của cơ cấu. 

5 Nếu sườn hoặc xà ngang đi qua boong hoặc vách kín nước thì boong hoặc vách kín 
nước đó phải là kết cấu kín nước mà không được sử dụng vật liệu bằng gỗ hoặc  
xi măng. 

6 Ngoài các yêu cầu phải thỏa mãn ở 1.2 Phần 2A, chi tiết của mối hàn và tay nghề công 
nhân phải theo các quy định ở Phần 6. 

1.2.4 Ký hiệu phân cấp 

1 Đối với các tàu thỏa mãn các yêu cầu của Phần này, dấu hiệu phù hợp tương ứng với 
công dụng của tàu như nêu dưới đây sẽ được bổ sung thêm vào sau các ký hiệu phân 
cấp tàu. 

(1) Tàu nạo vét: Tàu nạo vét (viết tắt là D); 

(2) Tàu cẩu: 

(a) Loại dạng tàu: Tàu cẩu (viết tắt là CV); 

(b) Loại dạng sà lan: Cần cẩu nổi (viết tắt là FC). 

(3) Tàu tham gia vào các hoạt động kéo: 

(a) Tàu kéo: Tàu kéo; 

(b) Tàu kéo biển: Tàu kéo biển (viết tắt là TV). 

(4) Tàu đẩy: Tàu đẩy; 

(5) Tàu chữa cháy: 

(a) Đối với các tàu chữa cháy, các dấu hiệu sau đây tương ứng với thiết bị chữa 
cháy được lắp đặt như nêu ở Bảng 8B/6.1 được bổ sung vào sau ký hiệu  
phân cấp: 

(i) Tàu FFV1: Tàu chữa cháy loại 1 (viết tắt là FFV1); 



Phần 8B, Chương 1  QCVN 21: 2015/BGTVT 

113 

(ii) Tàu FFV2: Tàu chữa cháy loại 2 (viết tắt là FFV2); 

(iii) Tàu FFV3: Tàu chữa cháy loại 3 (viết tắt là FFV3). 

(b) Trong trường hợp có trang bị thiết bị chữa cháy nêu dưới đây, có thể bổ sung 
thêm các nội dung mô tả thiết bị đó, ví dụ: Tàu chữa cháy loại 1 được trang bị 
WSS, MFG (viết tắt là FFV1 (WSS, MFG)). 

  Các thiết bị chữa cháy được mô tả với ký hiệu như sau: 

- Hệ thống phun sương nước: WSS; 

- Thiết bị tạo bọt có độ nở cao di động: MFG; 

- Hệ thống súng phun bọt: FMS. 

Ngoài ra, nếu có trang bị các hệ thống súng phun bọt thỏa mãn các yêu cầu ở 
6.4.2-10 thì có thể bổ sung thêm các nội dung mô tả sau, ví dụ: Tàu chữa cháy 
loại 1 được trang bị WSS, FMS3 (viết tắt là FFV1 (WSS, FMS3)). 

- FMS1: có sản lượng hơn 1.000 lít/phút; 

- FMS2: có sản lượng hơn 3.000 lít/phút; 

- FMS3: có sản lượng hơn 6.000 lít/phút; 

- FMS4: có sản lượng hơn 12.000 lít/phút; 

- FMS5: 2 súng phun cố định bọt có độ nở thấp có các sản lượng lớn hơn 
5.000 lít/phút. 

(c) Trong trường hợp tàu không thỏa mãn hoàn toàn các yêu cầu để trao các dấu 
hiệu bổ sung phân cấp nêu trên hoặc không dự định được đóng thỏa mãn hoàn 
toàn các yêu cầu đối với tàu chữa cháy của Phần này, nhưng có trang bị bổ 
sung để có khả năng chữa cháy, ngoài các công dụng thông thường của tàu, thì 
có thể được Đăng kiểm xem xét và so sánh với các yêu cầu riêng về chữa cháy 
trong Phần này để trao dấu hiệu bổ sung như sau: Được trang bị hệ thống chữa 
cháy ngoài tàu, viết tắt là EQ F FF, ví dụ: *VRH Tàu dịch vụ ngoài khơi (EQ F 
FF). Trong trường hợp này, các số liệu về phạm vi chữa cháy sẽ được mô tả 
trong Giấy chứng nhận phân cấp của tàu. 

(6) Tàu dịch vụ ngoài khơi: Tàu dịch vụ ngoài khơi (viết tắt là OSV); 

(7) Tàu thả neo: Tàu thả neo (viết tắt là AHV); 

(8) Tàu tham gia lắp đặt các thiết bị dưới đáy biển: 

(a) Tàu đặt cáp: Tàu đặt cáp (viết tắt là CL); 

(b) Tàu đặt ống: Tàu đặt ống (viết tắt là PL). 

(9) Tàu thu hồi dầu: Tàu thu hồi dầu (viết tắt là ORV); 

(10) Tàu lắp đặt tua bin gió: 

(a) Loại tàu: Tàu lắp đặt tua bin gió (viết tắt là WTIS); 
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(b) Loại sà lan: Sà lan lắp đặt tua bin gió (viết tắt là WTIB); 

(c) Tàu tự nâng: Tàu tự nâng lắp đặt tua bin gió (viết tắt là SEWTIS) hoặc sà lan tự 
nâng lắp đặt tua bin gió (viết tắt là SEWTIB). 

(11) Tàu chở gia súc: Tàu chở gia súc (viết tắt là LSC); 

(12) Ngoài những dấu hiệu nêu trên, các dấu hiệu khác tương ứng với các công dụng 
riêng của tàu. 

Ngoài ra, trong trường hợp mà công dụng của tàu được thiết kế để thực hiện nhiều hơn 
một công dụng riêng lẻ nêu ở từ (1) đến (12) trên, có thể bổ sung các dấu hiệu tương 
ứng với từng công dụng, ví dụ, đối với tàu kéo và chữa cháy: Tàu kéo/chữa cháy loại 1. 

2 Đối với các tàu được trang bị hệ thống định vị động thỏa mãn với các yêu cầu ở 10.2.3 
Phần 8H, dấu hiệu phù hợp tương ứng với loại của hệ thống định vị động sẽ được bổ 
sung thêm vào sau các ký hiệu phân cấp tàu như sau: 

(1) Hệ thống định vị động loại A như định nghĩa ở 10.2.3-1(1) Phần 8H: DPS A; 

(2) Hệ thống định vị động loại B như định nghĩa ở 10.2.3-1(2) Phần 8H: DPS B; 

(3) Hệ thống định vị động loại C như định nghĩa ở 10.2.3-1(3) Phần 8H: DPS C. 

1.2.5 Vật liệu, trang thiết bị, hàn và liên kết mút 

1 Vật liệu, trang thiết bị, hàn và liên kết mút phải thỏa mãn các yêu cầu ở (1) và (2) sau 
đây tùy thuộc vào chiều dài tàu: 

(1) Đối với tàu có chiều dài lớn hơn hoặc bằng 90 m, vật liệu, trang thiết bị và liên kết 
mút phải thỏa mãn 1.1.7, 1.1.11 tới 1.1.16 và 1.1.19 tới 1.1.24 Phần 2A. Ngoài ra, 
hàn phải thỏa mãn các yêu cầu ở 1.2 Phần 2A; 

(2) Đối với tàu có chiều dài nhỏ hơn 90 m, vật liệu, trang thiết bị, hàn và liên kết mút 
phải thỏa mãn 1.3 Phần 2B. 

2 Ngoài các yêu cầu ở -1 trên, thiết bị trên tàu phải thỏa mãn các yêu cầu ở Phần 7B. 

1.2.6 Mạn khô 

1 Mạn khô của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu ở Phần 11. 

2 Trong trường hợp chân đế lớn hoặc kết cấu đỡ tương tự tham gia và lực nổi của tàu ở 
trạng thái nổi thì chân đế hoặc kết cấu đỡ đó không được phép đưa vào tính toán mạn 
khô của tàu. Tuy nhiên, chân đế hoặc kết cấu đỡ đó phải được đưa vào tính toán ổn 
định của tàu ở trạng thái nổi. 

1.2.7 Gia cường đi băng 

Những tàu dự định đi qua vùng nước có băng phải được gia cường phù hợp với các yêu 
cầu ở Chương 5 Phần 8G. 

1.2.8 Các tàu tham gia các công việc có nguy cơ cháy hoặc nổ 

Đối với những tàu tham gia các công việc có nguy cơ cháy hoặc nổ, ngoài các yêu cầu 
liên quan trong Phần này, phải áp dụng các yêu cầu từ (1) đến (6) dưới đây tùy thuộc 
vào công dụng của tàu. 
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(1) Đối với trang bị điện, phải áp dụng các yêu cầu thích hợp ở Phần 4; 

(2) Đối với các hệ thống thông hơi tại khu vực nguy hiểm, phải áp dụng các yêu cầu ở 
13.2.1 Phần 8H; 

(3) Đối với các hệ thống máy tại khu vực nguy hiểm, phải áp dụng các yêu cầu ở 13.3.2 
Phần 8H; 

(4) Đối với các trang bị điện tại khu vực nguy hiểm, phải áp dụng các yêu cầu ở 13.4.2 
Phần 8H; 

(5) Đối với kết cấu chống cháy và phương tiện thoát nạn, phải áp dụng các yêu cầu ở 
14.2 Phần 8H; 

(6) Đối với hệ thống chữa cháy, phải áp dụng các yêu cầu ở 15.2 Phần 8H. 

1.2.9 Hướng dẫn vận hành 

Trên tàu phải có một bản hướng dẫn vận hành phù hợp với công dụng của tàu. Hướng 
dẫn vận hành đó phải bao gồm các thông tin phù hợp như ở (1) đến (18) dưới đây nhằm 
cung cấp các hướng dẫn thích hợp cho người vận hành đảm bảo an toàn cho tàu trong 
quá trình vận hành.  

(1) Mô tả chung về tàu; 

(2) Các thông tin đầy đủ về mỗi chế độ hoạt động đã được thẩm định, bao gồm các tải 
trọng thiết kế và biển đổi, điều kiện môi trường, chiều chìm v.v…; 

(3) Nhiệt độ của khí quyển và nước biển được giả định trong giai đoạn thiết kế; 

(4) Bố trí chung thể hiện các khoang kín nước, thiết bị đóng kín, thông hơi, tải trọng mặt 
boong cho phép v.v…; 

(5) Đường cong thủy lực hoặc các số liệu tương đương; 

(6) Sơ đồ dung tích thể hiện dung tích các két, trọng tâm, hiệu chỉnh do ảnh hưởng mặt 
thoáng v.v…; 

(7) Các hướng dẫn vận hành, bao gồm các biện pháp phòng ngừa cần thiết khi thời tiết 
bất lợi, thay đổi chế độ vận hành, các giới hạn vốn có trong vận hành v.v…; 

(8) Sơ đồ và mô tả về hệ thống dằn và các hướng dẫn khi thực hiện dằn. Nếu tàu sử 
dụng dằn cố định thì khối lượng, vị trí và chất dằn phải được chỉ ra rõ ràng; 

(9) Sơ đồ các khu vực nguy hiểm; 

(10) Sơ đồ bố trí thiết bị cứu hỏa; 

(11) Bố trí thiết bị cứu sinh và các lối thoát; 

(12) Số liệu về tàu không xác định theo thử nghiêng v.v…; 

(13) Các thông tin về ổn định; 

(14) Các thông tin về ảnh hưởng của hàng xếp trên boong đến ổn định; 

(15) Sơ đồ đi dây điện lực chính và phụ; 
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(16) Các hướng dẫn vận hành hệ thống định vị động; 

(17) Đối với tàu tự nâng, các hướng dẫn về quy trình nâng mặt boong và gia tải trước; 

(18) Các hướng dẫn khác nếu Đăng kiểm thấy cần thiết. 

1.3  Các định nghĩa 

1.3.1 Phạm vi áp dụng 

Ngoài các định nghĩa được đưa ra ở các phần khác, các thuật ngữ và ký hiệu sử dụng 
trong Phần này được định nghĩa như ở 1.3 này. 

1.3.2 Tàu công trình 

"Tàu công trình" là tàu mà chủ yếu tham gia vào các hoạt động đặc thù ngoài biển, ví dụ 
như nạo vét, nâng các tải trọng nặng, chữa cháy, cung ứng ngoài khơi, kéo v.v… Tàu 
công trình được phân loại như dưới đây tùy theo công dụng của tàu. 

(1) Tàu nạo vét 

 Tàu nạo vét là tàu tham gia vào nạo vét cát và đá từ đáy biển. 

(2) Tàu cẩu 

 Tàu cẩu là tàu tham gia vào việc nâng tải trọng nặng và di chuyển tải theo chiều 
thẳng đứng và theo chiều ngang. 

(3) Các tàu tham gia vào các hoạt động kéo 

(a) Tàu kéo 

 Tàu kéo là tàu chủ yếu thực hiện việc kéo các tàu khi tàu rời hoặc tới cảng hay 
rời hoặc tới dọc theo bờ biển, hoặc kéo các phương tiện không tự hành, 
phương tiện nổi...; 

(b) Tàu kéo biển 

 Tàu kéo biển là tàu thực hiện việc kéo các phương tiện không tự hành, phương 
tiện nổi... trên biển. 

(4) Tàu đẩy 

 Tàu đẩy là tàu thực hiện việc đẩy các sà lan về phía trước bằng mũi của tàu. Căn 
cứ vào kiểu liên kết với sà lan, tàu đẩy được chia thành 2 loại (a) hoặc (b) dưới đây: 

(a) Tàu đẩy kiểu tách ra dễ dàng là kiểu được liên kết với sà lan bằng chốt và có 
thể được tách ra một cách dễ dàng và nhanh chóng khi khẩn cấp; 

(b) Tàu đẩy kiểu khối thống nhất là kiểu được liên kết chặt với sà lan để tạo thành 
một khối kết cấu đơn nhất. Cụ thể là: 

-  Liên kết bằng bu lông hoặc tương tự; 

-  Tàu đẩy và sà lan có kết cấu không đều và nhờ vậy chúng có thể ghép khớp 
vào nhau và được làm chặt bằng dây cáp v.v… sau khi ghép. 

(5) Tàu chữa cháy  
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 Tàu chữa cháy là tàu thực hiện các hoạt động chữa cháy. 

(6) Tàu dịch vụ ngoài khơi 

 Tàu dịch vụ ngoài khơi là tàu được sử dụng chủ yếu để cung cấp các đồ dự trữ như 
nước, dầu đốt, các vật liệu và thiết bị cho các công trình biển, và với mục đích của 
Phần này, tàu được thiết kế với không gian sinh hoạt, lầu lái ở phần phía trước của 
tàu và boong hở chở hàng ở phần sau phục vụ cho việc bốc xếp hàng trên biển. 

(7) Tàu thả neo 

 Tàu thả neo là tàu tham gia vào việc lắp đặt, di chuyển và nâng các neo chằng buộc 
của các giàn khoan di động, tàu nạo vét v.v... 

(8) Các tàu tham gia lắp đặt thiết bị dưới đáy biển 

(a) Tàu đặt cáp 

 Tàu đặt cáp là tàu tham gia vào việc lắp đặt cáp dưới đáy biển. 

(b) Tàu đặt ống 

 Tàu đặt ống là tàu tham gia vào việc lắp đặt ống dưới đáy biển. 

(9) Tàu thu hồi dầu 

 Tàu thu hồi dầu là tàu có hệ thống để thu hồi dầu bị tràn trên mặt nước và/hoặc có 
hệ thống để chứa dầu được thu hồi. 

(10) Tàu lắp đặt tua bin gió 

 Tàu lắp đặt tua bin gió là tàu thực hiện công việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
tua bin gió ngoài biển. 

(11) Tàu chở gia súc 

 Tàu chở gia súc là tàu có các khoang để chuyên chở gia súc, bao gồm các hệ thống 
để duy trì sự sống của gia súc. 

(12) Các tàu khác 

 Các tàu khác là các tàu khác với các tàu nêu ở (1) đến (11) trên. 

1.3.3 Loại tàu 

Các tàu được phân thành hai nhóm sau đây phụ thuộc vào loại của chúng: 

(1) Tàu dạng tàu 

 Tàu dạng tàu là tàu có một thân với hệ thống động lực và được trang bị các hệ 
thống liên quan đến công việc của tàu, hoặc là tàu được thiết kế cho các hoạt động 
đã được xác định rõ ở trạng thái nổi hoặc trạng thái được kéo. 

(2) Tàu dạng sà lan 

 Tàu dạng sà lan là tàu có một thân mà không có hệ thống động lực và được trang bị 
các hệ thống liên quan đến công việc của tàu, hoặc là tàu được thiết kế cho các 
hoạt động đã được xác định rõ ở trạng thái nổi hoặc trạng thái được kéo. 
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(3) Tàu dạng tự nâng 

 Tàu dạng tự nâng là tàu có thân tàu với đủ lực nổi, được trang bị các thiết bị và hệ 
thống nâng mặt boong lên cũng như được trang bị các chân để hạ xuống dưới đáy 
biển và nâng tàu lên trên mặt sóng biển trong quá trình thực hiện các hoạt động 
thuộc về công dụng của tàu. 

(4) Phương tiện có cột ổn định 

 Phương tiện có cột ổn định là phương tiện có một thân, được trang bị các thiết bị, 
cột, bệ hoặc thân bên dưới, thanh giằng v.v… Trong quá trình thực hiện công dụng 
thì phương tiện có thể được định vị bằng hệ thống neo chằng hoặc hệ thống định vị 
động và các hoạt động đó có thể được tiến hành trong điều kiện mà phương tiện 
được xem như ở trạng thái nửa chìm hoặc tì lên đáy biển trong vùng nước nông. 

1.3.4 Khu vực nguy hiểm 

Khu vực nguy hiểm là tất cả các khu vực mà do có các khí dễ cháy và việc sử dụng 
không đúng các máy hoặc thiết bị điện nên có thể dẫn đến các nguy cơ cháy hoặc nổ. 
Ngoài ra, khu vực nguy hiểm có thể được mở rộng hoặc giảm tùy thuộc vào bố trí thực 
tế trong từng trường hợp, bằng cách sử dụng các tấm chắn gió, bố trí thông hơi đặc 
biệt, cách bố trí kết cấu v.v… 
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CHƯƠNG 2    TÀU NẠO VÉT 
 

2.1 Quy định chung 

2.1.1 Áp dụng 

Tàu nạo vét (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có liên quan 
trong các phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

2.2 Ổn định 

2.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 2.2 này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

2.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

2.3 Kết cấu thân tàu 

2.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 2.3 này. 

2.3.2 Khu vực xung quanh băng gầu 

Khu vực xung quanh băng gầu phải có không gian cách ly và phải được gia cường thích 
hợp. 

2.4 Trang thiết bị 

2.4.1 Quy định chung 

1 Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, trang thiết bị trên tàu phải thỏa 
mãn những yêu cầu quy định ở 2.4 này. 

2 Trong trường hợp mà các thiết bị hoặc dụng cụ được lắp trên tàu nhằm phục vụ cho 
công dụng của tàu thì phải có biện pháp thích hợp để không làm ảnh hưởng đến an toàn 
của tàu. 

3 Thiết bị nâng của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong QCVN 23: 2010/BGTVT. 

2.4.2 Bệ máy nạo vét 

Bệ của máy nạo vét chính phải có đủ độ bền. 

2.5 Hệ thống máy 
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2.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống động lực chính, hệ thống truyền lực, hệ trục, 
chân vịt, các cơ cấu truyền động mà không phải là máy chính, nồi hơi và các thiết bị liên 
quan, lò đốt, bình chịu áp lực, các máy phụ, hệ thống đường ống, và tất cả các hệ thống 
điều khiển tương ứng với chúng (sau đây, tất cả các thiết bị vừa nêu gọi tắt là "hệ thống 
máy") trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở 2.5 này. 

2.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành các hệ thống máy 
phải được thử nghiệm tại nhà máy mà có trang bị các hệ thống máy và thiết bị cần thiết 
cho thử nghiệm (sau đây được gọi là "nhà chế tạo") phù hợp với các quy định tương 
ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

2.6 Trang bị điện 

2.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 4, các thiết bị điện và dây cáp điện sử dụng trên 
tàu (sau đây gọi là "trang bị điện") phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở 2.6 này. 

2.6.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 
liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

2.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

2.7.1 Quy định chung 

Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu liên quan trong mỗi chương của Phần 5. 
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CHƯƠNG 3    TÀU CẨU 
 

3.1 Quy định chung 

3.1.1 Áp dụng 

Tàu cẩu (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có liên quan trong 
các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

3.2 Ổn định 

3.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 3.2 này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

3.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

3.3 Kết cấu thân tàu 

3.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 3.3 này. 

3.3.2 Độ bền dọc 

Đối với độ bền dọc của tàu dạng sà lan được lắp cẩu, khi tính toán hệ số mặt cắt ngang 
trong trường hợp cẩu trên tàu đang làm việc thì giá trị Z2 phải được lấy theo Chương 12 
Phần 8A hoặc tính theo công thức dưới đây. 

2 SZ  = 8,36CM  (cm3) 

Trong đó, các ký hiệu sử dụng ở công thức trên được quy định ở Chương 12 Phần 8A. 

3.4 Trang thiết bị 

3.4.1 Quy định chung 

1 Trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên quan trong mỗi chương ở Phần 
2A, 2B hoặc 8A. 

2 Trong trường hợp mà các thiết bị hoặc dụng cụ được lắp trên tàu nhằm phục vụ cho 
công dụng của tàu thì phải có biện pháp thích hợp để không làm ảnh hưởng đến an toàn 
của tàu. 

3 Thiết bị nâng của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong QCVN 23: 2010/BGTVT. 
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3.5 Hệ thống máy 

3.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở  
3.5 này. 

3.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành các hệ thống máy 
phải được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

3.6 Trang bị điện 

3.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở  
3.6 này. 

3.6.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 
liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

3.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

3.7.1 Quy định chung 

Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu liên quan trong mỗi chương của Phần 5. 
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CHƯƠNG 4    TÀU THAM GIA VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG KÉO 
 

4.1 Quy định chung 

4.1.1 Áp dụng 

Tàu tham gia vào các hoạt động kéo (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các 
quy định có liên quan trong các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

4.2 Ổn định 

4.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 4.2 này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

4.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

4.3 Kết cấu thân tàu 

4.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 4.3 này. 

4.3.2 Kết cấu sống đuôi 

Quy cách trụ chân vịt phải được tăng một cách phù hợp so với quy cách tính bởi công 
thức trong Hình 2A/2.1 và 2B/2.1. 

4.3.3 Trục lái 

Đường kính trục lái phải không nhỏ hơn 1,1 lần giá trị quy định ở Chương 25 Phần 2A 
hoặc Chương 21 Phần 2B. 

4.3.4 Sức bền của vùng thân tàu tiếp xúc với tàu khác 

Các vùng thân tàu, ví dụ như vùng mũi, trong trường hợp tàu tiến đến tiếp xúc với tàu 
khác nhằm mục đích điều khiển hoặc vận hành, phải được kết cấu sao cho đảm bảo đủ 
độ bền. 

4.3.5 Các kết cấu đỡ thiết bị kéo 

1 Về nguyên tắc, thiết bị kéo phải được bố trí trên xà dọc, xà ngang hoặc sống của kết cấu 
boong. 
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2 Trong trường hợp mà thiết bị kéo không thể bố trí như quy định ở -1 thì thiết bị kéo đó 
phải được bố trí trên các cơ cấu được gia cường. 

3 Các kết cấu đỡ thiết bị kéo phải đảm bảo đủ độ bền. 

4 Tải trọng thiết kế của thiết bị phải tính đến tất cả các tải trọng tác dụng. 

5 Tải trọng thiết kế cho cơ cấu đỡ thiết bị kéo phải không nhỏ hơn tải kéo đứt của hệ  
dây kéo. 

4.4 Trang thiết bị 

4.4.1 Quy định chung 

1 Ngoài các yêu cầu ở 4.4 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 
quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 

2 Trong trường hợp mà các thiết bị hoặc dụng cụ được lắp trên tàu nhằm phục vụ cho 
công dụng của tàu thì phải có biện pháp thích hợp để không làm ảnh hưởng đến an toàn 
của tàu. 

3 Thiết bị nâng của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong QCVN 23: 2010/BGTVT. 

4.4.2 Thiết bị kéo 

1 Móc kéo, cột kéo được trang bị trên tàu kéo biển phải được bố trí càng thấp càng tốt, và 
bố trí gần, nhưng ở phía sau so với trọng tâm tàu trong trạng thái kéo dự kiến. 

2 Các thiết bị như là tời phục vụ cho hoạt động kéo phải được trang bị cơ cấu an toàn phù 
hợp sao cho cáp kéo có thể được nhả hoặc cắt khi khẩn cấp. 

3 Độ bền phá hủy của dây kéo phải bằng ít nhất 2,5 lần lực kéo thiết kế lớn nhất của dây 
kéo. 

4.4.3 Đệm chống va 

Để tiếp xúc với các tàu khác hoặc với các công trình biển thì tàu phải được trang bị đệm 
chống va phù hợp. 

4.5 Hệ thống máy 

4.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở  
4.5 này. 

4.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành hệ thống máy phải 
được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 
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3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

4.6 Trang bị điện 

4.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở  
4.6 này. 

4.6.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 
liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

4.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

4.7.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu liên quan ở mỗi chương của Phần 5, phòng chống cháy, phương tiện 
thoát nạn và hệ thống dập cháy trên tàu phải thỏa mãn các yêu cầu ở 4.7 này. 

4.7.2 Yêu cầu bổ sung đối với tàu tham gia vào các hoạt động kéo 

Lối thoát nạn sự cố từ buồng máy lên trên boong phải có khả năng sử dụng được ở các 
góc nghiêng lớn của tàu. Ngoài ra, lối thoát sự cố phải được bố trí càng cao so với 
đường nước và càng gần dọc tâm tàu càng tốt. 
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CHƯƠNG 5    TÀU ĐẨY 
 

5.1 Quy định chung 

5.1.1 Áp dụng 

1 Tàu đẩy (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có liên quan trong 
các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

2 Tàu đẩy kiểu tích hợp với sà lan phải thỏa mãn các yêu cầu của Phần này khi tích hợp 
với sà lan cũng như không tích hợp với sà lan. 

5.2 Ổn định 

5.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 5.2 này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

5.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

5.3 Kết cấu thân tàu 

5.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 5.3 này. 

5.3.2 Sức bền của vùng thân tàu tiếp xúc với tàu khác 

Các vùng thân tàu, ví dụ như vùng mũi, trong trường hợp tàu tiến đến tiếp xúc với tàu 
khác nhằm mục đích điều khiển hoặc vận hành, phải được kết cấu sao cho đảm bảo đủ 
độ bền. 

5.3.3 Kết cấu trong khu vực của thiết bị ghép đôi 

Nếu tàu được trang bị thiết bị ghép đôi dùng để liên kết với tàu khác v.v…, kết cấu trong 
vùng của thiết bị ghép đôi phải đảm bảo đủ độ bền. 

5.4 Trang thiết bị 

5.4.1 Quy định chung 

 Ngoài các yêu cầu ở 5.4 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 
quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 

5.4.2 Đệm chống va 
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Để tiếp xúc với các tàu khác hoặc với các công trình biển thì tàu phải được trang bị đệm 
chống va phù hợp. 

5.5 Hệ thống máy 

5.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở  
5.5 này. 

5.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành hệ thống máy phải 
được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

5.6 Trang bị điện 

5.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở  
5.6 này. 

5.6.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 
liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

5.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

5.7.1 Quy định chung 

Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu liên quan trong mỗi chương của Phần 5. 
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CHƯƠNG 6    TÀU CHỮA CHÁY 
 

6.1 Quy định chung 

6.1.1 Áp dụng 

Tàu chữa cháy (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có liên quan 
trong các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

6.2 Ổn định 

6.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 6.2 này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

6.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

6.3 Kết cấu thân tàu 

6.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 6.3 này. 

6.3.2 Kết cấu đỡ súng phun chữa cháy 

Các cơ cấu đỡ súng phun chữa cháy phải được kết cấu sao cho đảm bảo đủ độ bền để 
chịu được phản lực của tia nước. 

6.4 Trang thiết bị 

6.4.1 Quy định chung 

 Ngoài các yêu cầu ở 6.4 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 
quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 

6.4.2 Thiết bị dùng để chữa đám cháy trên tàu khác 

1 Tàu chữa cháy phải được trang bị các thiết bị chữa cháy để chữa cháy các tàu khác và 
được trang bị với các thiết bị phù hợp để đảm bảo sự an toàn của chính tàu mình trong 
các hoạt động chữa cháy. 

2 Tàu chữa cháy phải được trang bị thỏa mãn các yêu cầu nêu trong Bảng 8B/6.1 đối với 
từng kiểu tàu chữa cháy. 

3 Két dầu đốt của tàu chữa cháy phải có khả năng chứa đủ lượng dầu đốt phục vụ cho 
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các hoạt động chữa cháy với điều kiện tất cả các súng phun nước cố định được sử dụng 
với máy chính hoạt động ở công suất liên tục lớn nhất trong khoảng thời gian hoạt động 
nêu ở Bảng 8B/6.1. 

4 Súng phun nước dùng để chữa cháy phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) đến (5) dưới đây: 

(1) Tầm hoạt động và chiều cao của đường tia nước phải không được nhỏ hơn giá trị quy 
định trong Bảng 8B/6.1 khi tất cả các súng phun nước cố định hoạt động đồng thời; 

(2) Các súng phun nước phải có khả năng điều chỉnh thích hợp theo hướng thẳng đứng 
và nằm ngang; 

(3) Phải có phương tiện để tránh không cho tia nước của súng phun ảnh hưởng tới các 
thiết bị và kết cấu trên tàu; 

(4) Súng phun nước phải có khả năng vận hành và điều động được tại chỗ và tại một 
trạm điều khiển từ xa. Trạm điều khiển từ xa đó phải có đủ tầm quan sát toàn bộ 
hoạt động của súng phun và được bảo vệ thích đáng; 

(5) Hệ thống điều khiển phải được bảo vệ một cách thích hợp để tránh các hư hại từ 
bên ngoài. 

5 Sản lượng bơm dùng cho súng phun nước phải không được nhỏ hơn giá trị quy định 
trong Bảng 8B/6.1. 

6 Vòi rồng và đầu phun chữa cháy phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) tới (3) dưới đây: 

(1) Mỗi đầu phun phải có khả năng tạo ra được tia và sương; 

(2) Vòi rồng phải có đường kính không nhỏ hơn 38 mm và không lớn hơn 65 mm, và 
phải có chiều dài ít nhất bằng 15 m; 

(3) Tầm xa của tia nước phải ít nhất bằng 12 m. 

7 Trang bị cho người chữa cháy phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) tới (3) dưới đây: 

(1) Trang bị cho người chữa cháy phải thỏa mãn các yêu cầu ở 23.2.1 Phần 5; 

(2) Phải trang bị ít nhất một bộ gồm một bình khí dự phòng được nạp đầy cho mỗi thiết 
bị thở; 

(3) Phải bố trí một cách thích hợp các phương tiện để nạp đầy khí sạch cho các bình 
khí dùng cho các thiết bị thở trong thời gian không quá 30 phút. 

8 Các đèn pha phải có phạm vi chiếu hiệu quả theo phương ngang và phương thẳng đứng. 

9 Trong trường hợp tàu được trang bị thêm súng phun bọt có độ nở cao di động theo dấu 
hiệu bổ sung quy định ở 1.2.4-1(5), mỗi súng phun bọt có độ nở cao di động phải có sản 
lượng tối thiểu là 100 m3/phút. Ngoài ra, tổng lượng chất lỏng tạo bọt trên tàu để phải đủ 
cho quá trình tạo bọt trong thời gian ít nhất là 30 phút. 

10 Trong trường hợp tàu được trang bị thêm hệ thống súng phun bọt chữa cháy theo dấu 
hiệu bổ sung quy định ở 1.2.4-1(5), hệ thống súng phun bọt đó phải thỏa mãn các yêu 
cầu từ (1) tới (3) dưới đây: 
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(1) Hai súng phun bọt độ nở thấp cố định phải được trang bị; 

(2) Hệ số nở của bọt phải không được lớn hơn 15/1. Ngoài ra, tổng lượng chất lỏng tạo 
bọt trên tàu phải đủ cho quá trình tạo bọt trong thời gian ít nhất là 30 phút; 

(3) Bọt phải được phun tới độ cao ít nhất là 50 m trên mặt nước biển khi các súng phun 
bọt hoạt động đồng thời với tốc độ tạo bọt lớn nhất. 

Bảng 8B/6.1 Các yêu cầu tối thiểu đối với tàu chữa cháy 

Thiết bị tương ứng với loại tàu chữa cháy FFV1 FFV2 FFV3 

Tổng sản lượng bơm (m3/h) 2400 7200 9600 

Số lượng bơm (1), (2) 1 2 2 

Số lượng súng phun nước 2 2 3 4 3 4 

Tốc độ xả của mỗi súng phun (m3/h) (3) 1200 3600 2400 1800 3200 2400 

Tầm hoạt động của súng (m) 120 150 150 

Chiều cao tia nước của súng phun (m) (4) 45 70 70 

Số lượng đầu nối vòi rồng ở mỗi mạn tàu 4 8 8 

Số lượng bộ trang bị cho người chữa cháy 4 8 8 

Lượng dự trữ dầu đốt (giờ) 24 96 96 

Số lượng đèn pha 2 2 2 

Chú thích: 

(1) Bơm chữa cháy sử dụng cho tàu có thể được dùng để chữa cháy cho tàu khác; 

(2) Tốc độ nước trong ống hút của bơm chữa cháy thường không nên vượt quá 2 mét/giây và 
tốc độ nước trong đường ống đẩy của bơm dẫn đến súng phun nước thường không nên 
vượt quá 4 mét/giây nhằm đảm bảo sản lượng của hệ thống là đủ; 

(3) Tốc độ xả của mỗi súng phun có thể nhỏ hơn giá trị quy định ở Bảng trên miễn là tổng sản 
lượng xả của các súng phun nước bố trí trên tàu chữa cháy có dấu hiệu FFV2 và FFV3 
bằng tổng sản lượng của bơm. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, tốc độ xả của mỗi súng 
phun phải lớn hơn 1800 m3/h; 

(4) Tầm với của tia nước phải lớn hơn 70 m tính từ phần gần nhất của tàu chữa cháy. Chiều 
cao của tia nước tính từ mặt nước biển phải ít nhất bằng giá trị quy định ở Bảng trên. 

6.5 Hệ thống máy 

6.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở 6.5 này. 

6.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành hệ thống máy phải 
được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 
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2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

6.5.3 Hệ thống động lực 

1 Hệ thống động lực phải có đủ công suất để đảm bảo khả năng di chuyển ổn định của tàu 
trong các hoạt động chữa cháy. 

2 Hệ thống động lực phải có khả năng duy trì vị trí tàu trên nước tĩnh cũng như năng lực 
của súng phun nước trong các hoạt động chữa cháy tại lực đẩy không lớn hơn 80% theo 
hướng bất kỳ.  

3 Hệ thống kiểm soát 

 Các hệ thống kiểm soát phải được trang bị với các chức năng sau đây để ngăn ngừa 
việc tổn thất hoàn toàn năng lượng do quá tải: 

(1) Thiết bị báo động để báo động trong trường hợp công suất hệ động lực vượt quá 
80% trong các hoạt động chữa cháy; 

(2) Phương tiện làm giảm tốc độ của máy chính trong trường hợp công suất hệ động 
lực vượt quá 100% trong các hoạt động chữa cháy. 

6.5.4 Các máy phụ và hệ thống ống 

Các bơm và hệ thống đường ống phục vụ cho súng phun nước hoặc các thiết bị phun 
sương nước được sử dụng để bảo vệ phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

(1) Các bơm và hệ thống đường ống phải không được sử dụng cho các công việc khác 
ngoài súng phun nước và các thiết bị phun sương nước; 

(2) Trong trường hợp trang bị hai bơm hay nhiều hơn thì cửa cấp nước biển độc lập 
phải được bố trí cho mỗi bơm; 

(3) Trong trường hợp trang bị hai bơm hay nhiều hơn thì lưu lượng của chúng phải 
bằng hoặc gần bằng nhau; 

(4) Phải bố trí các đường ống thích hợp cho mỗi bơm để tránh bị quá nhiệt khi bơm với 
lưu lượng nhỏ; 

(5) Hệ thống đường ống phải được bảo vệ chống quá áp; 

(6) Các bơm và hệ thống đường ống dùng cho thiết bị phun sương nước phải độc lập 
với hệ thống phục vụ cho súng phun nước, trừ trường hợp các bơm này được bố trí 
nhằm phục vụ cho cả súng phun nước và thiết bị phun sương nước; 

(7) Hệ thống đường ống phải được bảo vệ chống lại sự ăn mòn và đóng băng. 

6.5.5 Cửa lấy nước biển dùng cho các hoạt động chữa cháy 
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1 Các cửa cấp nước biển dùng cho các hoạt động chữa cháy không được dùng cho các 
công việc khác ngoài các hoạt động chữa cháy hoặc các thiết bị phun sương nước. 

2 Các cửa cấp nước dùng cho các hoạt động chữa cháy và hộp van thông biển phải được 
bố trí ở mức thấp nhất có thể để tránh tắc nghẽn do mảnh vụn hoặc băng và dầu chảy 
vào từ mặt biển. 

3 Các cửa lấy nước biển dùng cho hoạt động chữa cháy và hộp van thông biển phải được 
bố trí sao cho không bị cản trở bởi di chuyển của tàu hoặc luồng nước từ các chân vịt 
hoặc các thiết bị đẩy. 

4 Mỗi cửa cấp nước dùng cho các hoạt động chữa cháy phải có một van ngắt. 

5 Các bơm chữa cháy, các van ngắt được đề cập ở trên và các van xả mạn phải có thể 
hoạt động được từ cùng một vị trí. 

6 Việc khởi động bơm chữa cháy trong trường hợp khi van ngắt bị đóng phải được ngăn 
ngừa bằng cách trang bị hệ thống khóa liên động hoặc hệ thống báo động âm thanh và 
ánh sáng. 

 Các van ngắt quy định ở -4 đến -6 trên cũng có thể được sử dụng làm van thông biển. 

6.6 Trang bị điện 

6.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở  
6.6 này. 

6.6.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 
liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

6.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

6.7.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu liên quan ở mỗi chương của Phần 5, phòng chống cháy, phương tiện 
thoát nạn và hệ thống dập cháy trên tàu phải thỏa mãn các yêu cầu ở 6.7 này. 

6.7.2 Kết cấu phòng cháy 
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1 Nói chung, boong lộ, thân tàu, và tất cả các vách bao ngoài của thượng tầng mũi và lầu 
boong ở phía trên đường nước hoạt động nhỏ nhất phải được làm từ thép. 

2 Cần phải xem xét đặc biệt khi các đường bao ngoài được làm từ các vật liệu khác  
ngoài thép. 

6.7.3 Cửa sổ 

 Trong trường hợp hệ thống phun sương nước không được bố trí để bảo vệ các tàu 
chữa cháy khỏi bị nhiệt bức xạ từ đám cháy thì các nắp hoặc thiết bị đóng kín bằng thép 
phải được trang bị bổ sung trên tất cả các cửa sổ và cửa lấy ánh sáng, ngoại trừ lầu lái. 

6.7.4 Hệ thống phun sương nước 

 Trong trường hợp hệ thống phun sương nước được bố trí để bảo vệ các tàu chữa cháy 
khỏi bị nhiệt bức xạ từ đám cháy thì các hệ thống đó phải thỏa mãn các quy định từ (1) 
đến (3) sau đây: 

(1) Hệ thống phun sương nước phải được bố trí để bảo vệ thích hợp cho tất cả các 
đường bao bên ngoài bao gồm cả vỏ bao tàu, thượng tầng và lầu. Hệ thống này 
phải có sản lượng ít nhất là 10 lít/phút/m2 đối với diện tích được bảo vệ là thép 
không được bọc và 5 lít/phút/m2 đối với diện tích được bảo vệ mà bên trong được 
bọc theo tiêu chuẩn A-60. Trong trường hợp khu vực mà Đăng kiểm xét thấy phù 
hợp thì yêu cầu này có thể được miễn giảm; 

(2) Hệ thống phun sương nước phải được bảo vệ khỏi mòn gỉ; 

(3) Các lỗ thoát nước mặt boong và các cửa thoát nước phải được bố trí một cách thích 
hợp để đảm bảo thoát nước hiệu quả từ mặt boong khi hệ thống phun sương hoạt 
động. 
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CHƯƠNG 7    TÀU DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI 

 

7.1 Quy định chung 

7.1.1 Áp dụng 

Tàu dịch vụ ngoài khơi (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có 
liên quan trong các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

7.2 Ổn định 

7.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 7.2 này. Tuy nhiên, đối với những tàu được Đăng kiểm 
thẩm định một cách đặc biệt thì có thể không phải thỏa mãn các yêu cầu này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

7.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

7.3 Kết cấu thân tàu 

7.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 7.3 này. 

7.3.2 Lối tiếp cận 

Lối tiếp cận không gian buồng máy loại A phải cố gắng bố trí trong khu vực thượng tầng 
mũi. Mọi lối tiếp cận vào không gian buồng máy đó từ boong hở chở hàng phải có 2 thiết 
bị đóng kín thời tiết. 

7.3.3 Sức bền thân tàu 

 Kết cấu mạn phải đảm bảo đủ độ bền để chống lại tải trọng va đập phát sinh khi tiếp xúc 
với các tàu khác. 

7.3.4 Xếp hàng 

1 Trong trường hợp lan can ngăn hàng được lắp đặt lên boong hàng hóa, các cấu trúc 
dưới các cột chống của lan can ngăn hàng phải được gia cường thích hợp.  

2 Trong trường trường hợp hàng nặng được xếp trên boong, các phương tiện hữu hiệu 
như giá đỡ bằng thép, các tấm lót bằng thép hoặc bằng gỗ v.v... phải được bố trí để 
trọng lượng được phân bố đồng đều lên kết cấu boong. 
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7.3.5 Thượng tầng và lầu boong 

 Các vách mút thượng tầng và các vách biên lầu boong phải đảm bảo đủ bền đối với tải 
trọng làm việc. Áp suất tính toán quy cách kết cấu của vách mút thượng tầng và vách 
biên lầu phải không nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 8B/7.1. 

Bảng 8B/7.1 Cột áp tính toán đối với vách mút thượng tầng và vách biên lầu 

Vách trước lộ của thượng tầng và vách biên của tầng lầu thứ nhất 8,0 (mét cột nước) 

Vách mạn của lầu, vách đuôi của thượng tầng và vách đuôi của lầu 3,3 (mét cột nước) 

7.3.6 Các két hàng 

1 Các két hàng lỏng phải thỏa mãn yêu cầu từ (1) đến (3) sau: 

(1) Trong trường hợp hàng lỏng nguy hiểm và độc hại được chở trong các két, thì 
lượng hàng lỏng phải được giới hạn đến 800 m3, hoặc thể tích bằng mét khối bằng 
40% trọng tải tàu được tính theo tỷ trọng hàng hóa 1,0 t/m3. Tuy nhiên, không có 
giới hạn số lượng đối với dung dịch khoan (bùn nhão v.v...), dầu hàng và các chất 
lỏng không độc hại; 

(2) Trong trường hợp các két dầu đốt, buồng bơm hàng hoặc buồng bơm, các két hàng 
rời là những khoang két không liền với vỏ bao đáy tàu thì chúng phải được ngăn 
cách với các không gian khác bởi ngăn cách ly có chiều rộng tiếp cận là 600 mm; 

(3) Các két rời phải được cách ly với buồng máy, hầm trục chân vịt (nếu có), các 
khoang hàng khô, buồng sinh hoạt, buồng phục vụ, két nước uống và các kho chứa 
lương thực, thực phẩm bằng khoang cách ly, khoang trống, buồng bơm hàng, két 
dầu đốt hoặc các không gian tương tự khác. 

2 Các két hàng khô phải thỏa mãn quy định từ (1) đến (2) sau đây: 

(1) Trong trường hợp bố trí các két hàng dùng để chứa xi măng khô hoặc bùn thì chúng 
phải được cách ly với buồng máy và không gian sinh hoạt bởi các vách ngăn và 
boong bằng thép; 

(2) Về nguyên tắc, hệ thống ống chuyển hàng không được đi qua không gian lắp đặt 
máy. Tuy nhiên, trong trường hợp thiết kế như vậy không thể thực hiện được thì hệ 
thống ống đó có thể được đi qua không gian lắp đặt máy miễn là các đường ống 
trong không gian lắp đặt máy được liên kết bằng mối hàn và các liên kết ống có thể 
tháo rời phải được bố trí bên ngoài không gian đó. 

7.3.7 Vách 

1 Không gian lắp đặt máy và các không gian làm việc và sinh hoạt khác trong thân tàu 
phải được tách biệt bằng vách kín nước.  

2 Trên tàu phải có vách mút đuôi và kín nước tới boong mạn khô. Tuy nhiên, vách mút 
đuôi có thể được nhảy bậc phía dưới boong mạn khô. 

7.4 Trang thiết bị 
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7.4.1 Quy định chung 

1 Ngoài các yêu cầu ở 7.4 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 

quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 

2 Trong trường hợp mà các thiết bị hoặc dụng cụ được lắp trên tàu nhằm phục vụ cho 

công dụng của tàu thì phải có biện pháp thích hợp để không làm ảnh hưởng đến an toàn 

của tàu. 

3 Thiết bị nâng của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong QCVN 23: 

2010/BGTVT. 

7.4.2 Đệm chống va 

1 Đệm chống va theo chiều dọc thường phải được lắp đặt hai bên mạn tiếp giáp với boong 

khi mà boong trên cùng hoặc boong thượng tầng mũi kéo dài đến hết chiều rộng tàu. 

2 Nếu tàu được trang bị đệm chống va thì phải thỏa mãn các yêu cầu (1) và (2) dưới đây: 

(1) Vật liệu làm đệm chống va phải không thấp hơn thép cấp A; 

(2) Phải bố trí nẹp gia cường giữa các sườn mạn để chịu tải trọng từ đệm chống va. 

7.4.3 Bảo vệ mặt boong 

 Sàn gỗ v.v… phải được bố trí trên boong chở hàng một cách thích hợp để bảo vệ tấm 

tôn boong khỏi bị hư hại cơ học và/ hoặc bào mòn. Nếu sử dụng sàn gỗ thì chiều dày 

của sàn phải ít nhất bằng 50 mm. 

7.4.4 Thiết bị xếp hàng 

1 Trong trường hợp lan can ngăn hàng được lắp đặt lên boong hàng hóa thì phải bố trí 

các cột chống cho lan can ngăn hàng.  

2 Mô đun chống uốn của lan can và cột chống quy định ở -1 phải không nhỏ hơn giá trị 

tính toán dưới đây. 

 Cột chống: 7.8CbHSh cm3; 

 Lan can: 7.8CbHSh2 cm3. 

 Trong đó: 

  C bằng 1,3 đối với cột chống và 0,11 đối với lan can; 

  b (m) là chiều rộng của boong chở hàng, giữa các lan can ngăn hàng; 

  H (m) là chiều cao trung bình của hàng; 

  S (m) là khoảng cách giữa các thanh cột chống lan can; 

  h (m) là chiều cao của lan can. 

7.5 Hệ thống máy 

7.5.1 Quy định chung 
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Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở  
7.5 này. 

7.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành hệ thống máy phải 
được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

7.6 Trang bị điện 

7.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở  
7.6 này. 

7.6.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 
liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

7.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

7.7.1 Quy định chung 

Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu liên quan trong mỗi chương của Phần 5. 
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CHƯƠNG 8    TÀU THẢ NEO 

 

8.1 Quy định chung 

8.1.1 Áp dụng 

Tàu thả neo (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có liên quan 
trong các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

8.2 Ổn định 

8.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 8.2 này. Tuy nhiên, đối với những tàu được Đăng kiểm 
thẩm định một cách đặc biệt thì có thể không phải thỏa mãn các yêu cầu này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

8.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

8.3 Kết cấu thân tàu 

8.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 8.3 này. 

8.3.2 Kết cấu đỡ thiết bị thả neo 

 Các kết cấu đỡ của thiết bị thả neo và các kết cấu trong khu vực đặt neo phải đảm bảo 
đủ bền. 

8.3.3 Kết cấu phù hợp cho hoạt động thả neo 

1 Tàu phải có mặt boong phía sau hoàn toàn gọn gàng để thực hiện việc thả neo một cách 
có hiệu quả. 

2 Trong trường hợp việc thả neo được thực hiện bằng cách sử dụng các con lăn phía sau 
boong đuôi thì mút cuối phía đuôi của các bộ phận thân tàu trong khu vực thả neo phải 
có dạng lượn tròn. 

8.4 Trang thiết bị 

8.4.1 Quy định chung 

1 Ngoài các yêu cầu ở 8.4 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 
quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 
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2 Trong trường hợp mà các thiết bị hoặc dụng cụ được lắp trên tàu nhằm phục vụ cho 
công dụng của tàu thì phải có biện pháp thích hợp để không làm ảnh hưởng đến an toàn 
của tàu. 

3 Thiết bị nâng của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong QCVN 23: 
2010/BGTVT. 

8.4.2 Bảo vệ mặt boong 

Mặt boong dùng để tập hợp và thả neo và có các thiết bị liên quan phải được bảo vệ 
bằng cách lát ván gỗ v.v... Tuy nhiên, nếu chiều dày tôn boong được tăng lên 2,5 mm so 
với tính toán thì cách bảo vệ mặt boong nói trên có thể được miễn giảm. 

8.4.3 Các thiết bị an toàn 

Các thiết bị, ví dụ như tời, phục vụ cho hoạt động thả neo phải có cơ cấu an toàn phù 
hợp sao cho cáp kéo có thể được nhả ra hoặc cắt trong trường hợp khẩn cấp. 

8.5 Hệ thống máy 

8.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở  
8.5 này. 

8.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành hệ thống máy phải 
được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

8.6 Trang bị điện 

8.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở  
8.6 này. 

8.6.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 
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2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 
liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

8.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

8.7.1 Quy định chung 

Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu liên quan trong mỗi chương của Phần 5. 
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CHƯƠNG 9    TÀU THAM GIA LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ DƯỚI ĐÁY BIỂN 

 

9.1 Quy định chung 

9.1.1 Áp dụng 

Tàu tham gia lắp đặt các thiết bị dưới đáy biển (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), 
ngoài các quy định có liên quan trong các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của 
Chương này. 

9.2 Ổn định 

9.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 9.2 này. Tuy nhiên, đối với những tàu được Đăng kiểm 
thẩm định một cách đặc biệt thì có thể không phải thỏa mãn các yêu cầu này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

9.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

9.3 Kết cấu thân tàu 

9.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 9.3 này. 

9.3.2 Sức bền thân tàu 

1 Các kết cấu đỡ của thiết bị dùng cho việc lắp đặt thiết bị dưới đáy biển phải đảm bảo  
đủ bền. 

2 Các kết cấu đỡ của các bộ phận dùng cho việc đặt cáp và ống phải đảm bảo đủ bền. 

3 Trong trường hợp tàu được trang bị thiết bị neo hoặc thiết bị thả neo để định vị thì các 
kết cấu đỡ của các thiết bị đó phải đảm bảo đủ bền. 

9.4 Trang thiết bị 

9.4.1 Quy định chung 

1 Ngoài các yêu cầu ở 9.4 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 
quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 

2 Trong trường hợp mà các thiết bị hoặc dụng cụ được lắp trên tàu nhằm phục vụ cho 
công dụng của tàu thì phải có biện pháp thích hợp để không làm ảnh hưởng đến an toàn 
của tàu. 
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3 Thiết bị nâng của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong QCVN 23: 2010/BGTVT. 

9.4.2 Các thiết bị an toàn 

Các thiết bị, ví dụ như tời, phục vụ cho hoạt động thả neo phải có cơ cấu an toàn phù 

hợp sao cho cáp kéo có thể được nhả ra hoặc cắt trong trường hợp khẩn cấp. 

9.5 Hệ thống máy 

9.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở  

9.5 này. 

9.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành hệ thống máy phải 

được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 

thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 

được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 

theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 

tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

9.6 Trang bị điện 

9.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở  

9.6 này. 

9.6.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 

chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 

yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 

có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 

minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 

cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 

liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 

của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 

Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 
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9.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

9.7.1 Quy định chung 

Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu liên quan trong mỗi chương của Phần 5. 
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CHƯƠNG 10    TÀU THU HỒI DẦU 

 

10.1 Quy định chung 

10.1.1 Áp dụng 

Tàu thu hồi dầu (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có liên quan 
trong các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

10.1.2 Khu vực nguy hiểm 

1 Các khu vực nguy hiểm trên tàu được liệt kê từ (1) đến (13) dưới đây. Tuy nhiên, đối với 
những khu vực không được định nghĩa dưới đây thì phải áp dụng các quy định tương 
ứng ở 13.1.3 Phần 8H. 

(1) Két chứa dầu được thu hồi (bao gồm cả két phân ly dầu nước, sau đây được coi là 
giống như két chứa dầu được thu hồi); 

(2) Không gian kín và nửa kín liền kề với két chứa dầu được thu hồi hoặc có vách nằm 
bên trên và trùng với vị trí của vách két chứa dầu được thu hồi; 

(3) Buồng bơm dầu được thu hồi và các không gian kín trong đó có đặt các thiết bị thu 
hồi dầu; 

(4) Các không gian kín và nửa kín mà trong đó có ống dẫn dầu được thu hồi; 

(5) Các không gian kín mà trong đó có chứa thiết bị thu hồi dầu xách tay và ống mềm 
dẫn dầu được thu hồi; 

(6) Các khu vực trên boong hở trong phạm vi 3 m tính từ bất kỳ thiết bị thu hồi dầu nào 
được lắp đặt trên boong hở ngoại trừ các thiết bị được đặt trên boong hở sau khi 
thực hiện công việc thu hồi dầu; 

(7) Các khu vực trên boong hở trong phạm vi 3 m tính từ lỗ thoát của két chứa dầu 
được thu hồi; 

(8) Các khu vực trên boong hở trong phạm vi 3 m tính từ lối vào hoặc lỗ thông gió của 
khu vực nguy hiểm; 

(9) Các khu vực trên boong hở nằm phía trên tất cả các két chứa dầu được thu hồi và 
tính tới toàn bộ chiều rộng tàu cộng với 3 m về phía trước và phía sau trên boong hở, 
tính tới chiều cao bằng 2,4 m so với boong hở (hoặc so với bề mặt phía ngoài của két 
chứa dầu thu hồi trong trường hợp bề mặt này nằm phía trên của boong hở); 

(10) Các không gian kín và nửa kín có các lỗ hở trực tiếp, ví dụ như cửa ra vào hoặc cửa 
sổ, đi vào bất kỳ khu vực nguy hiểm nào được nêu ở (1) tới (9); 

(11) Tất cả các khu vực trên boong hở tính tới chiều cao 3 m so với đường nước tải trọng; 

(12) Các không gian kín có các lỗ hở trực tiếp, ví dụ như cửa ra vào hoặc cửa sổ, đi vào 
bất kỳ khu vực nguy hiểm nào được nêu ở (11); 
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(13) Không phụ thuộc vào các quy định ở (10) và (12), các không gian kín có lỗ hở trực 
tiếp đi vào bất kỳ khu vực nguy hiểm nào được nêu ở (6) tới (9) và (11) có thể được 
coi là không nguy hiểm miễn là không gian này được tách biệt bằng vách thép kín 
khí hoặc tương đương và được duy trì quá áp so với áp suất khí quyển bằng hệ 
thống thông gió cơ khí kiểu thổi với tần suất cấp khí không nhỏ hơn 30 lần một giờ. 
Cửa lấy gió vào của hệ thống thông gió đó phải được đặt ở khu vực không phải là 
khu vực nguy hiểm càng cao và càng xa càng tốt so với các đầu lấy gió vào của hệ 
thống thông gió cho khu vực nguy hiểm. Và việc bố trí các ống dẫn khí trong không 
gian này phải sao cho toàn bộ không gian được thông gió hiệu quả. Trong trường 
hợp động cơ lai một quạt bị hỏng thì phải có báo động bằng âm thanh và ánh sáng. 

2 Các khu vực được định nghĩa ở (11) và (12) có thể không coi là khu vực nguy hiểm 
trong trường hợp tàu thực hiện các công việc ở vùng nước cách xa khu vực có dầu tràn. 

10.2 Ổn định 

10.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 10.2 này. Tuy nhiên, đối với những tàu được Đăng kiểm 
thẩm định một cách đặc biệt thì có thể không phải thỏa mãn các yêu cầu này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

10.2.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

10.3 Kết cấu thân tàu 

10.3.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 10.3 này. 

10.4 Trang thiết bị 

10.4.1 Quy định chung 

 Ngoài các yêu cầu ở 10.4 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 
quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 

10.5 Hệ thống máy 

10.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở  
10.5 này. 

10.5.2 Thử 
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1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành hệ thống máy phải 
được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

10.6 Hệ thống máy ở khu vực nguy hiểm 

10.6.1 Quy định chung 

Hệ thống máy ở các khu vực nguy hiểm trên tàu phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) đến 
(3) dưới đây: 

(1) Hệ thống máy ở các khu vực nguy hiểm phải thỏa mãn các yêu cầu tương ứng ở 
13.3.2 Phần 8H; 

(2) Thiết bị thu hồi dầu phải được cấu tạo sao cho đảm bảo an toàn cho người vận 
hành và sao cho không kích nổ các khí dễ nổ; 

(3) Phát hiện khí cháy 

 Ít nhất một thiết bị phát hiện khí cháy phải được trang bị để phát hiện các khí trong 
các không gian kín không nguy hiểm và trong các không gian khác mà Đăng kiểm 
cho là cần thiết trong trường hợp các không gian đó có nguồn kích nổ. Một thiết bị 
phát hiện khí xách tay phải được trang bị nếu tàu chỉ được trang bị thiết bị phát hiện 
khí cố định. 

10.7 Trang bị điện 

10.7.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở 10.7 
này. 

10.7.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không được 
liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
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của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

10.8 Trang bị điện ở khu vực nguy hiểm 

10.8.1 Quy định chung 

Trang bị điện ở các khu vực nguy hiểm trên tàu phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) đến (7) 
dưới đây: 

(1) Có thể lắp đặt thiết bị điện kiểu an toàn về bản chất và cáp điện liên quan ở bất kỳ 
khu vực nguy hiểm nào được nêu ở 10.1.2; 

(2) Ở các khu vực nguy hiểm nêu ở 10.1.2-1(2) đến (5), có thể lắp đặt các thiết bị chiếu 
sáng kiểu phòng tia lửa và các dây cáp có liên quan; 

(3) Ở khu vực nguy hiểm nêu ở 10.1.2-1(6), có thể lắp đặt các thiết bị điện kiểu phòng 
tia lửa và các dây cáp có liên quan; 

(4) Ở các khu vực nguy hiểm nêu ở 10.1.2-1(7) đến (9), có thể lắp đặt các thiết bị điện 
kiểu phòng tia lửa, các thiết bị điện kiểu tăng độ an toàn và các dây cáp có liên 
quan; 

(5) Đối với các trang bị điện lắp đặt ở khu vực nguy hiểm nêu ở 10.1.2-1(10), khu vực 
này phải được coi là tương đương với khu vực nguy hiểm liền kề mà có lỗ hở trực 
tiếp, và các thiết bị điện này phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan nêu ở (1) tới (4); 

(6) Ở các khu vực nguy hiểm nêu ở 10.1.2-1(11) và (12), có thể lắp đặt các thiết bị điện 
kiểu phòng tia lửa và các dây cáp có liên quan. Tuy nhiên, nếu tàu thực hiện các 
công việc ở vùng nước xa vùng có dầu tràn thì có thể lắp đặt tất cả các kiểu thiết bị 
điện trong trường hợp trang bị điện được bố trí công tắc điện nhiều cực ở khu vực 
không nguy hiểm và có sự thận trọng đối với việc sử dụng trang bị điện này trong 
quá trình tàu thực hiện công việc thu hồi dầu; 

(7) Các thiết bị điện nằm trên boong hở mà không phải là khu vực nguy hiểm thì phải có 
công tắc điện nhiều cực đặt tại một vị trí có người trực liên tục bên ngoài các khu 
vực nguy hiểm để có thể dễ dàng cắt nguồn cấp điện khi nguy cơ cháy nổ tăng cao 
do mức độ tập trung khí gây nổ tăng v.v… trong quá trình tàu thực hiện công việc 
thu hồi dầu. 

10.9 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

10.9.1 Quy định chung 

Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu liên quan trong mỗi chương của Phần 5. 

10.9.2 Hệ thống thông gió trong các khu vực nguy hiểm 

Hệ thống thông gió của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu ở (1) và (2) dưới đây: 

(1) Thông gió cho khu vực nguy hiểm 
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(a) Buồng bơm dầu thu hồi và các không gian kín trong đó có thiết bị thu hồi dầu 
phải được trang bị hệ thống thông gió cơ khí kiểu hút với tần suất thông gió 
không nhỏ hơn 20 lần một giờ. Đầu lấy gió của hệ thống thông gió này phải 
được đặt càng cao càng tốt ở khu vực không nguy hiểm. Tuy nhiên, hệ thống 
thông gió cho buồng bơm nhỏ mà không có các nguồn kích nổ thì có thể được 
miễn giảm yêu cầu này nếu Đăng kiểm thấy phù hợp; 

(b) Các động cơ lai quạt của hệ thống thông gió cho khu vực nguy hiểm phải được 
lắp đặt bên ngoài đường ống dẫn khí. Quạt và thành quây phải được thiết kế 
sao cho không phát ra tia lửa do tiếp xúc giữa các bộ phận chuyển động hoặc 
do sự hình thành tĩnh điện và phải thỏa mãn các yêu cầu ở 4.5.4-1 Phần 5. 

(2) Thông gió cho các khu vực không nguy hiểm (trừ những khu vực không được coi là 
nguy hiểm khi áp dụng quy định ở 10.1.2-1(13)) 

(a) Biện pháp thông gió cho khu vực không nguy hiểm không cần thiết phải là kiểu 
hút cơ khí; 

(b) Đầu lấy gió vào và ra của hệ thống thông gió này phải nằm ở khu vực không 
nguy hiểm, càng cao và càng xa càng tốt so với đầu vào của hệ thống thông gió 
cho khu vực nguy hiểm. 
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CHƯƠNG 11    TÀU LẮP ĐẶT TUA BIN GIÓ 

 

11.1 Quy định chung 

11.1.1 Áp dụng 

1 Tàu lắp đặt tua bin gió (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có 
liên quan trong các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

2 Phương tiện có cột ổn định phải được Đăng kiểm xem xét riêng. 

11.2 Ổn định 

11.2.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 11.2 này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

3 Ngoài các yêu cầu ở -1 và -2 trên, phương tiện tự nâng phải thỏa mãn các yêu cầu ở 
Chương 4 Phần 8H. 

4 Đối với những tàu chở hàng trên boong, ví dụ như chở ống có đầu hở mà từ đó có thể 
gây tụ nước ở bên trong, thì phải xem xét đến ảnh hưởng của mặt thoáng. 

11.2.2 Mô men lật 

Khi tính toán mô men lật, các vấn đề sau phải được xem xét: 

(1) Tải trọng làm việc an toàn của thiết bị nâng hàng và tải trọng gió lớn nhất theo thiết 
kế có thể tác động một cách đồng thời; 

(2) Vị trí cẩu, mặt hứng gió và hàng phải được bố trí sao cho mô men lật đạt giá trị  
lớn nhất; 

(3) Tải trọng gió có thể tác động lên hàng; 

(4) Đối với những tàu sử dụng dằn đối trọng trong quá trình nâng hàng, tải trọng của 
thiết bị nâng hàng có thể đột ngột mất. Ngoài ra phải xem xét đến ảnh hưởng mặt 
thoáng của nước trong két dằn. 

11.3 Kết cấu thân tàu 

11.3.1 Quy định chung 

1 Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 11.3 này. 

2 Phải tiến hành phân tích kết cấu phù hợp với các quy định ở từ 7.1.2 đến 7.1.12 và 7.2 
đến 7.3 Phần 8H. 
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3 Ngoài các yêu cầu ở -1 và -2 trên, tàu tự nâng phải thỏa mãn yêu cầu từ (1) đến (5) 
dưới đây: 

(1) Phân tích kết cấu đối với sức bền chung phải được tiến hành phù hợp với các yêu 
cầu ở -2. Ngoài ra, nếu cần thiết, phải xem xét đến trạng thái được đỡ không cân 
bằng bởi các chân của tàu; 

(2) Thân tàu phải được coi như một kết cấu toàn vẹn có đủ độ bền để chịu được mọi 
ứng suất gây ra khi tàu ở vị trí được nâng lên và được đỡ bởi toàn bộ chân; 

(3) Quy cách của các cơ cấu thân tàu tương ứng phù hợp với các yêu cầu ở từ 7.1.2 
đến 7.1.12 và 7.2 đến 7.3 Phần 8H, có xét đến các tải trọng quy định ở Chương 3 
Phần 8H cùng với các yêu cầu ở (1); 

(4) Kết cấu thân tàu, bao gồm các phần của giếng v.v… phải tốt khi xét đến tính liên tục 
của độ bền dọc và độ bền ngang; 

(5) Tàu phải được thiết kế với khoảng cách bên trên đỉnh sóng, lớn hơn giá trị ở (a) và 
(b) dưới đây, lấy giá trị nào nhỏ hơn, tính từ mặt dưới của tàu ở trạng thái đã được 
nâng và đỉnh của sóng thiết kế. 

(a) 1,2 m; 

(b) 10% chiều cao kết hợp giữa thủy triều do bão, thủy triều thiên văn và chiều cao 
đỉnh sóng lớn nhất so với mức nước thấp trung bình. Chiều cao sóng có thể do 
chủ tàu đưa ra và phải được Đăng kiểm chấp nhận. 

11.3.2 Yêu cầu về vật liệu của các cơ cấu 

1 Vật liệu của các cơ cấu trên tàu dạng tàu và dạng sà lan phải phù hợp với yêu cầu ở 
1.2.5. 

2 Vật liệu của các cơ cấu trên tàu tự nâng phải phù hợp với yêu cầu ở 6.2 Phần 8H. 

11.3.3 Kết cấu đỡ thiết bị làm hàng 

Ứng suất cho phép đối với kết cấu đỡ thiết bị làm hàng và thiết bị đỡ thiết bị làm hàng 
phải thỏa mãn các yêu cầu ở (1) và (2) dưới đây: 

(1) Khi xem xét đến tải trọng làm việc an toàn của thiết bị làm hàng, ứng suất cho phép 
đối với tải trọng tĩnh và động của thiết bị làm hàng phải không lớn hơn giá trị quy 
định ở 7.2.2 Phần 8H; 

(2) Ứng suất cho phép đối với tải trọng tĩnh và tải trọng tổng hợp quy định ở 7.2.1  
Phần 8H phải không lớn hơn giá trị quy định ở 7.2.2 Phần 8H. 

11.3.4 Kết cấu đỡ cho thiết bị đặt ống 

Ứng suất cho phép đối với kết cấu đỡ cho thiết bị đặt ống phải thỏa mãn các yêu cầu ở 
(1) và (2) dưới đây: 

(1) Ứng suất cho phép đối với tải trọng tĩnh và động của thiết bị đặt ống phải không lớn 
hơn giá trị quy định ở 7.2.2 Phần 8H; 
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(2) Ứng suất cho phép đối với tải trọng tĩnh và tải trọng tổng hợp quy định ở 7.2.1 Phần 
8H phải không lớn hơn giá trị quy định ở 7.2.2 Phần 8H. 

11.3.5 Kết cấu đỡ cho hàng được xếp trên tàu 

1 Ứng suất cho phép của kết cấu đỡ cho các vị trí xếp hàng và các vùng xung quanh, và 
kết cấu đỡ cho các dụng cụ xếp hàng liên kết với thân tàu (ví dụ như các giá đặt cánh 
tua bin) phải không lớn hơn giá trị quy định ở 7.2.2 Phần 8H đối với tải trọng tĩnh và tải 
trọng tổng hợp quy định ở 7.2.1 Phần 8H. 

2 Kết cấu đỡ phải được thiết kế phù hợp sao cho chịu được các tải trọng bổ sung do tàu 
nghiêng và chúi khi bị tai nạn. 

11.3.6 Lầu boong 

Đối với tàu dạng tự nâng, khi lầu boong gần tôn mạn của tàu, thì quy cách của chúng 
phải thỏa mãn các yêu cầu ở Chương 16 Phần 2A. Các lầu boong khác phải thỏa mãn 
yêu cầu ở Chương 17 Phần 2A. 

11.3.7 Kết cấu chân 

Ngoài các yêu cầu ở 11.3.1-2, chân của tàu tự nâng phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) 
đến (8) dưới đây. Tuy nhiên, khi xét đến chuyển động của tàu và chân, thì kết cấu của 
chân có thể được xác định bằng phương pháp phân tích kết cấu hoặc thí nghiệm mô 
hình nếu Đăng kiểm thấy phù hợp. 

(1) Chân phải là dạng có vỏ hoặc dạng giàn, và xét về nguyên tắc, chân phải có bệ 
hoặc đế dưới đáy. Nếu không có bệ hoặc đế dưới đáy thì phải quan tâm thích đáng 
đến việc chân của tàu đâm xuống đáy biển và sự cố định đầu mút của chân. Khi tính 
toán độ bền của kiểu chân đó thì phải giả định là chân được đỡ kiểu chốt xoay tại vị 
trí sâu ít nhất là 3 m dưới đáy biển; 

(2) Chân ở trạng thái di chuyển phải phù hợp với các yêu cầu ở (a) và (b) dưới đây. 
Cụm từ "trạng thái di chuyển" có nghĩa là trạng thái mà không vượt quá 12 giờ hành 
trình. Tuy nhiên, trong bất kỳ giai đoạn nào của hành trình, tàu phải có khả năng đến 
được điểm đến trong vòng 6 giờ. 

(a) Các chân phải đủ độ bền chịu được mô men uốn tính theo công thức dưới đây: 

 M1 + 1,2M2 (Nm) 

 M1 là mô men uốn động do biên độ đơn bằng 6° của dao động lắc ngang hoặc 
lắc dọc gây ra, ứng với chu kỳ riêng của tàu, tính bằng Nm; 

 M2 là mô men uốn tĩnh do trọng lực gây ra bởi góc nghiêng của chân bằng 6°, 
tính bằng Nm. 

(b) Các chân phải được tính toán ứng với bất kỳ kiểu bố trí chân nào được đề ra 
mà có liên quan đến vị trí theo phương thẳng đứng, và các vị trí đã được thẩm 
định phải được chỉ ra trong hướng dẫn vận hành. 

(3) Các chân ở trạng thái di chuyển trên biển phải được thiết kế phù hợp với các yêu 
cầu từ (a) đến (d) dưới đây: 
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(a) Các chân phải được thiết kế ứng với gia tốc và mô men của trọng lực gây ra bởi 
các chuyển động khi di chuyển trong điều kiện môi trường được dự báo là khắc 
nghiệt nhất, cùng với mô men do gió lớn tương ứng; 

(b) Các chân phải đủ độ bền đối với mô men uốn tính theo công thức dưới đây: 

 M3 + 1,2M4 (Nm) 

 M3 là mô men uốn động do biên độ đơn bằng 15° của dao động lắc ngang hoặc 
lắc dọc gây ra, ứng với chu kỳ lắc bằng 10 giây, tính bằng Nm; 

 M4 là mô men uốn tĩnh do trọng lực gây ra bởi góc nghiêng của chân bằng 15°, 
tính bằng Nm. 

(c) Đối với trạng thái di chuyển trên biển, có thể cần thiết phải gia cường hoặc có 
biện pháp để đỡ cho các chân, hoặc phải tháo bỏ một số phần của chân; 

(d) Trạng thái đã được thẩm định phải được đưa vào hướng dẫn vận hành. 

(4) Các chân phải được thiết kế để chịu được tải trọng động có thể có bởi phần chiều 
dài không được đỡ của chân tại thời điểm ngay trước khi chạm đáy, và chân cũng 
phải chịu được các chấn động do va chạm vào đáy biển trong trạng thái tàu nổi và 
dưới tác dụng của sóng. 

(5) Chuyển động thiết kế lớn nhất, trạng thái đáy biển và trạng thái biển khi hạ chân và 
trạng thái biển khi rút chân lên phải được chỉ rõ trong hướng dẫn vận hành; 

(6) Khi tính toán ứng suất của chân, ở trạng thái tàu đã được nâng lên, phải xem xét tải 
trọng lật lớn nhất do sự kết hợp bất lợi nhất của các tải trọng biến đổi có thể xảy ra 
và các tải trọng quy định ở Chương 3 Phần 8H. Các lực và mô men do chân bị võng 
ngang phải được đưa vào tính toán; 

(7) Quy cách của chân phải được xác định theo phương pháp phân tích hợp lý và được 
Đăng kiểm chấp nhận; 

(8) Ngoại trừ tàu tự nâng có sử dụng chân đế, mỗi chân phải có khả năng được gia tải 
trước cho tới tải trọng kết hợp lớn nhất có thể sau quá trình định vị ban đầu tại khu 
vực làm việc. Quy trình gia tải trước phải được đưa vào hướng dẫn vận hành. 

11.3.8 Kết cấu chân đế 

Nếu chân đế được sử dụng ở chân của tàu tự nâng, các chân đế đó phải thỏa mãn các 
yêu cầu từ (1) đến (6) dưới đây: 

(1) Kết cấu của chân đế phải được thiết kế sao cho các tải trọng truyền từ chân có thể 
phân bố đều tới các phần tương ứng của chân đế; 

(2) Chiều dày tấm vỏ của chân đế mà không có lỗ khoét thông biển và quy cách của 
các nẹp gia cường cho tấm vỏ phải không nhỏ hơn giá trị yêu cầu ở 7.3.2 và 7.3.3 
Phần 8H. Trong trường hợp này, mút trên của hs là mức nước khi triều lên, và mút 
trên của hc là 0,6 lần chiều cao sóng thiết kế trong điều kiện bão lớn bên trên mức 
nước ứng với chiều chìm thiết kế; 
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(3) Quy cách của các vách kín nước và nẹp gia cường cho vách bên trong chân đế phải 
không nhỏ hơn giá trị xác định theo yêu cầu ở Chương 11 Phần 2A. Trong trường 
hợp này, mút trên của h phải được thay thế cho mút trên của hc quy định ở (2); 

(4) Trong trường hợp tàu tì lên đáy biển thì phải xem xét đến ảnh hưởng của việc xói lở; 

(5) Phải xem xét đặc biệt đến tấm viền, nếu có; 

(6) Đế phải chịu được các chấn động do va chạm vào đáy biển trong trạng thái tàu nổi 
và dưới tác dụng của sóng. 

11.3.9 Thiết bị nâng mặt boong và các cơ cấu chịu tải 

Các cơ cấu chịu tải của tàu tự nâng phải phù hợp với các yêu cầu (1) và (2) dưới đây: 

(1) Quy cách của các cơ cấu chịu tải mà làm nhiệm vụ truyền tải trọng từ chân tới thân 
tàu phải có đủ độ bền đối với các tải trọng quy định ở Chương 3 Phần 8H và ở 11.3.7; 

(2) Các cơ cấu chịu tải phải được bố trí kết cấu sao cho tải trọng truyền từ chân được 
phân tán một cách hợp lý vào kết cấu thân tàu. 

11.4 Trang thiết bị 

11.4.1 Quy định chung 

1 Ngoài các yêu cầu ở 11.4 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 
quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 

2 Trong trường hợp mà các thiết bị hoặc dụng cụ được lắp trên tàu nhằm phục vụ cho 
công dụng của tàu thì phải có biện pháp thích hợp để không làm ảnh hưởng đến an toàn 
của tàu. 

11.4.2 Thiết bị nâng 

 Thiết bị nâng của tàu phải thỏa mãn các yêu cầu liên quan trong QCVN 23: 
2010/BGTVT. 

11.4.3 Cơ cấu đỡ cho thiết bị nâng 

Các cơ cấu đỡ cho thiết bị nâng (ví dụ như giá gác cần) phải được thiết kế một cách phù 
hợp sao cho có thể chịu được các tải trọng sinh ra khi tàu chuyển động hoặc nghiêng. 

11.4.4 Sơn bảo vệ các két 

Đối với các két dùng để gia tải trước cho tàu tự nâng thì phải áp dụng các yêu cầu ở 
23.2.2 Phần 2A như đối với két chứa dằn bằng nước biển. Tuy nhiên, các chân đế của 
tàu nói trên không cần phải thỏa mãn các yêu cầu đó. 

11.5 Hệ thống máy 

11.5.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, máy chính, hệ thống truyền công suất, hệ trục, chân vịt, 
động cơ dẫn động không phải là máy chính, nồi hơi và các thiết bị liên quan, lò đốt chất 
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thải, bình áp lực, máy phụ, hệ thống đường ống, tất cả các hệ thống điều khiển tương 
ứng và hệ thống nâng mặt boong (sau đây trong Chương này, tất cả các thiết bị nói trên 
gọi là "hệ thống máy") phải thỏa mãn các quy định ở 11.5 này. 

11.5.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành các hệ thống máy 
phải được thử nghiệm tại nhà chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

11.5.3 Hệ thống kích 

1 Bộ dẫn động, các cơ cấu, độ bền và thiết bị an toàn của hệ thống kích phải được Đăng 
kiểm xem xét phù hợp. 

2 Hệ thống kích phải sao cho duy trì được an toàn của tàu trong tình huống xảy ra hỏng 
hóc ở bất kỳ bộ phận nào của hệ thống hoặc ở bộ phận điều khiển, hoặc nguồn cấp điện 
cho bộ dẫn động bị mất. Phải có thiết bị theo dõi thích hợp ở trạm điều khiển có người 
trực thường xuyên để chỉ ra những hỏng hóc đó. 

3 Khi hệ thống thủy lực hoặc khí nén được dùng làm nguồn lực cho hệ thống kích thì phải 
trang bị từ hai bộ nguồn lực trở lên sao cho có khả năng vận hành hệ thống kích ngay cả 
khi một trong các nguồn lực không hoạt động. Tuy nhiên, đối với tàu ở vùng hạn chế (trừ 
tàu có sức chở lớn) có thể chấp nhận chỉ có một bộ. 

4 Hệ thống nâng phải được thiết kế và cấu tạo phù hợp với tải nâng lên và hạ xuống lớn 
nhất của tàu như trong hướng dẫn vận hành của tàu. 

5 Hệ thống nâng phải có khả năng chịu được lực tác dụng lên tàu tính toán theo tiêu 
chuẩn môi trường lớn nhất áp dụng cho tàu. 

6 Hệ thống nâng phải có thể vận hành được từ trạm điều khiển kích trung tâm. 

7 Trạm điều khiển kích phải được trang bị các thiết bị an toàn sau: 

(1) Báo động âm thanh và ánh sáng khi hệ thống kích bị quá tải hoặc lệch; 

(2) Các thiết bị chỉ báo đối với: 

(a) Độ nghiêng của tàu theo 2 trục vuông góc nằm ngang; 

(b) Mức tiêu hao năng lượng hoặc các thiết bị chỉ báo khác đối với việc nâng hoặc 
hạ các chân, nếu có thể; 

(c) Tình trạng nhả của phanh. 

8 Phải trang bị hệ thống liên lạc giữa trạm điều khiển kích trung tâm và một vị trí tại mỗi chân. 
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11.5.4 Đường ống hút khô 

Đường ống hút khô của tàu tự nâng phải thỏa mãn các yêu cầu từ (1) đến (3) dưới đây: 

(1) Phải trang bị phương tiện chỉ báo là van đóng hay mở tại mỗi vị trí mà từ đó có thể 
điều khiển được van. Thiết bị chỉ báo phải dựa trên chuyển động của cần van; 

(2) Phải trang bị ít nhất hai bơm hút khô độc lập được truyền động cơ giới loại tự hút 
hoặc tương đương và phải được nối tương ứng với đường ống hút khô chính. Các 
bơm dằn, bơm nước vệ sinh, bơm dùng chung v.v… được dẫn động cơ giới độc lập 
có thể được chấp nhận là bơm hút khô độc lập được truyền động cơ giới miễn là 
chúng được nối một cách thích hợp với đường ống hút khô chính. Tuy nhiên, đối với 
những tàu hoạt động trong vùng hạn chế (trừ những tàu có sức chở lớn) thì có thể 
chấp nhận một bơm hút khô; 

(3) Đường ống hút khô nhánh từ mỗi khoang phải có đường kính trong tính theo công 
thức sau hoặc là đường ống tiêu chuẩn có đường kính trong gần nhất với đường 
kính tính toán. Trong trường hợp đường kính trong của đường ống tiêu chuẩn nói 
trên nhỏ hơn giá trị tính toán từ 5 mm trở lên thì phải lựa chọn đường ống tiêu 
chuẩn có đường kính trong lớn hơn một cấp. 

 d' 2,15 A 25   (mm) nhưng tối thiểu là 50 mm. 

 Trong đó: 

 d' là đường kính trong của đường ống hút khô nhánh (mm); 

 A là diện tích mặt ướt của khoang được hút, không tính cơ cấu gia cường, khi 
khoang đó chứa một nửa lượng nước (m2). 

11.5.5 Ống thông hơi và ống tràn 

Đối với tàu tự nâng, miệng ống thông hơi và miệng xả của ống tràn phải được bố trí bên 
trên đường nước ngập cuối cùng theo tính toán trong trạng thái tai nạn giả định nêu ở 
11.2 và cũng phải được bố trí bên ngoài phạm vi hư hỏng quy định ở 11.2. 

11.5.6 Ống đo 

Ống đo của tàu tự nâng phải phù hợp với các yêu cầu ở (1) và (2) dưới đây: 

(1) Đối với ống đo có chiều dài từ 20 m trở lên thì đường kính trong phải không nhỏ hơn 
50 mm; 

(2) Nếu thiết bị báo mức từ xa được sử dụng cho các két mà không phải lúc nào cũng 
có thể tiếp cận được thì phải trang bị một hệ thống đo bổ sung. 

11.6 Trang bị điện 

11.6.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở 11.6 
này. 

11.6.2 Thử 
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1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không 
được liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm chấp 
thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

11.7 Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy 

11.7.1 Quy định chung 

Phòng chống cháy, phương tiện thoát nạn và hệ thống dập cháy phải thỏa mãn các yêu 
cầu liên quan trong mỗi chương của Phần 5. 
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CHƯƠNG 12    TÀU CHỞ GIA SÚC 

 

12.1 Quy định chung 

12.1.1 Áp dụng 

Tàu chở gia súc (sau đây trong Chương này gọi là "tàu"), ngoài các quy định có liên 
quan trong các Phần khác thì phải áp dụng các yêu cầu của Chương này. 

12.2 Các yêu cầu về bố trí 

12.2.1 Bố trí gia súc 

Gia súc phải được nuôi giữ trong các chuồng quây. Kích thước các chuồng quây này 
phải phù hợp với loại gia súc được chở. Nói chung, chiều rộng và chiều dài của chuồng 
quây tương ứng không được lớn hơn 4,5 m và 9,0 m. 

Gia súc không được phép chở trên nắp hầm trừ khi nắp hầm được bảo vệ một các  
hữu hiệu. 

12.2.2 Bố trí các khoang chở gia súc 

1 Quy định chung 

Các yêu cầu của mục này áp dụng đối với việc bố trí các khoang được dùng để chuyên 
chở gia súc. Trong trường hợp Đăng kiểm thấy cần thiết, các khoang đó có thể phải thỏa 
mãn các yêu cầu bổ sung tùy thuộc vào loại gia súc được chở. 

2 Bảo vệ gia súc 

Tàu phải được trang bị các phương tiện để bảo vệ để gia súc tránh bị thương, tránh khỏi 
đến mức có thể các điều kiện bất lợi và bị tiếp xúc với thời tiết, biển hoặc các bộ phận có 
nhiệt độ cao. 

3 Bố trí gia súc 

Không được chở gia súc, hoặc xếp để chở gia súc trên bất cứ khu vực nào của tàu mà 
gia súc, các thiết bị hoặc phương tiện phục vụ gia súc, hoặc trang thiết bị để chở gia súc 
có thể gây ra: 

(1) Cản trở lối tiếp cận tới buồng sinh hoạt hoặc khu vực làm việc cần thiết cho việc vận 
hành an toàn tàu, hoặc cản trở các lối thoát từ dưới hầm hàng hoặc không gian 
dưới boong. 

(2) Cản trở các thiết bị cứu sinh hoặc cứu hỏa. 

(3) Cản trở các thiết bị đo mức két hoặc bơm hút khô. 

(4) Cản trở hoạt động của các thiết bị đóng. 

(5) Cản trở hoạt động của cửa thoát nước. 

(6) Cản trở chiếu sáng hoặc thông gió của các khu vực khác trên tàu. 
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(7) Cản trở việc điều khiển bình thường của tàu. 

12.2.3 Phương tiện thoát nạn và tiếp cận 

1 Quy định chung 

Trong mỗi khu vực chở gia súc, phải bố trí không ít hơn hai lối thoát nạn dành cho 
người, các lối này phải cách xa nhau và dẫn tới boong hở. 

Lối tiếp cận khu vực chở gia súc phải an toàn. Khi lối tiếp cận này được kết hợp với sàn 
nâng dùng để di chuyển gia súc giữa các boong thì nó phải được tách biệt với sàn nâng 
cho gia súc bằng hàng rào bảo vệ. 

2 Thiết bị đóng kín 

Chuồng quây, lồng hoặc các phương tiện tương tự phải có phương tiện tiếp cận dành 
cho người có thiết bị đóng chặt có độ bền thỏa mãn yêu cầu của Đăng kiểm trong từng 
trường hợp cụ thể. 

3 Chiều rộng lối đi 

Để vận hành tàu an toàn và đúng cách, nếu phải bố trí lối tiếp cận giữa mạn tàu và 
chuồng quây, lồng hoặc phương tiện tương tự thì phải bố trí một lối đi có chiều rộng 
không nhỏ hơn 550 mm giữa lan can hoặc mạn giả của tàu với lan can hoặc khay chứa 
của chuồng quây, lồng hoặc phương tiện tương tự đó. 

12.3 Ổn định 

12.3.1 Quy định chung 

1 Ngoài các quy định ở Phần 9 và Phần 10, tàu phải có ổn định nguyên vẹn và ổn định tai 
nạn phù hợp với các yêu cầu ở 12.3 này. Tuy nhiên, đối với những tàu được Đăng kiểm 
thấy phù hợp thì Đăng kiểm có thể miễn áp dụng các yêu cầu này. 

2 Ổn định nguyên vẹn phải phù hợp với các yêu cầu ở Phần 10. Ngoài ra, phải xem xét 
đặc biệt đến ổn định liên quan đến quá trình hoạt động cụ thể của tàu. 

12.3.2 Phương pháp tính toán ổn định 

Khi áp dụng các yêu cầu ở Phần 10, cánh tay đòn gây nghiêng do hoạt động cụ thể của 
tàu gây ra phải được coi là bất lợi nhất đối với ổn định của tàu. 

12.4 Kết cấu thân tàu 

12.4.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu có liên quan ở Phần 2A, 2B hoặc 8A, kết cấu thân tàu phải thỏa mãn 
những yêu cầu quy định ở 12.4 này. 

12.4.2 Sức bền dầm thân tàu 

 Nói chung, các boong và sàn bên trên boong tính toán sử dụng để chở gia súc không 
được tính vào mô đun chống uốn tiết diện mặt cắt ngang thân tàu. 

12.4.3 Quy cách kết cấu thân tàu 
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1 Các kết cấu di động hoặc xếp lại được nằm bên trên boong tính toán  

 Nói chung, các kết cấu di động hoặc cơ cấu xếp lại được nằm bên trên boong tính toán 
được sử dụng để che chắn và phân bố gia súc trên các boong hoặc sàn không thuộc 
phạm vi áp dụng của Chương này. 

 Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, các kết cấu hoặc cơ cấu nói trên có thể được 
thiết kế theo các quy định ở Phần 2A hoặc 2B. Khi đó, quy cách của rào chắn quanh 
chuồng phải được xác định trong đó có tính đến tải trọng do gia súc gây ra trong quá 
trình tàu lắc ngang và lắc dọc. 

12.5 Trang thiết bị 

12.5.1 Quy định chung 

1 Ngoài các yêu cầu ở 12.5 này, trang thiết bị trên tàu phải thỏa mãn những yêu cầu liên 
quan trong mỗi chương ở Phần 2A, 2B hoặc 8A. 

2 Trong trường hợp mà các thiết bị hoặc dụng cụ được lắp trên tàu nhằm phục vụ cho 
công dụng của tàu thì phải có biện pháp thích hợp để không làm ảnh hưởng đến an toàn 
của tàu. 

12.6 Hệ thống phục vụ cho khoang gia súc 

12.6.1 Quy định chung 

 Các yêu cầu ở 12.6 này được áp dụng cho các hệ thống lắp đặt trên tàu chở gia súc mà 
dự định để: 

(1) Cung cấp thức ăn, nước và không khí sạch cho gia súc; 

(2) Vệ sinh khoang gia súc; 

(3) Thoát nước thải do gia súc gây ra. 

12.6.2 Thiết kế hệ thống 

1 Quy định chung 

Hệ thống ống quy định ở 12.6 này phải được thiết kế, kết cấu và thử phù hợp với các 
yêu cầu có thể áp dụng được ở Chương 13 Phần 3. 

2 Hệ thống thông gió 

(1) Quy định chung 

 Hệ thống thông gió cơ giới phải được trang bị cho các không gian có chứa gia súc 
như sau: 

(a) Các khoang kín; 

(b) Các khoang kín một phần mà trong đó có bố trí chuồng quây, nằm trên nhiều 
hơn một tầng boong và có chiều rộng lớn hơn 20 m. 

(2) Sản lượng của hệ thống thông gió cơ giới 
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 Sản lượng của hệ thống thông gió cơ giới phải không nhỏ hơn giá trị dưới đây, dựa 
trên tổng thể tích của không gian được thông gió, nếu có thể, được tính cả thể tích 
của bất kỳ két hoặc hầm boong bên trong không gian đó. 

(a) 20 lần trao đổi không khí một giờ đối với mỗi khoang kín; 

(b) 15 lần trao đổi không khí một giờ đối với mỗi khoang kín một phần. 

(3) Nếu chiều cao tĩnh không của không gian được thông gió nhỏ hơn 2,3 m, Đăng kiểm 
có thể yêu cầu tốc độ trao đổi không khí của hệ thống thông gió cao hơn giá trị yêu 
cầu ở (2), nhưng không cần lớn hơn: 

- 30 lần trao đổi không khí một giờ đối với khoang kín; 

- 22,5 lần trao đổi không khí một giờ đối với khoang kín một phần. 

(4) Quạt 

(a) Sự lưu chuyển gió phải được tạo ra bởi ít nhất 2 quạt độc lập có sản lượng sao 
cho duy trì được sự thông gió bình thường của tất cả các khoang trong trường 
hợp một quạt không hoạt động; 

(b) Quạt được lai bằng động cơ điện phải được coi là máy phụ quan trọng. Nguồn 
cung cấp điện cho chúng phải thỏa mãn các yêu cầu ở Phần 4. 

3 Hệ thống cỏ khô và nước ngọt 

(1) Quy định chung 

(a) Các khoang sử dụng cho gia súc phải được trang bị các khay chứa để cho gia 
súc ăn và uống nước; 

(b) Dung tích của khay chứa phải không nhỏ hơn 33% lượng tiêu thụ hàng ngày 
của các gia súc được phục vụ, trừ khi hệ thống cho gia súc ăn là tự động. 

(2) Hệ thống nước ngọt 

(a) Hệ thống nước ngọt phục vụ cho khoang gia súc phải hoàn toàn độc lập hệ 
thống nước ngọt phục vụ cho khu vực sinh hoạt của thuyền viên; 

(b) Tất cả các khoang gia súc phải được phục vụ bằng nước ngọt; 

(c) Hệ thống nước ngọt phải bao gồm ít nhất: 

- Một bơm cấp chính, có sản lượng đủ để cấp nước liên tục cho gia súc; 

- Một bơm dự phòng có sản lượng ít nhất bằng bơm cấp chính. 

 Khi hệ thống cấp nước không tự động, bơm dự phòng có thể được thay thế 
bằng một bơm xách tay sẵn sàng kết nối với ít nhất một két nước ngọt. 

(d) Khi hệ thống cấp nước là tự động, khay chứa nước phải có: 

- Phương tiện kiểm soát mức nước tự động; 

- Thiết bị ngăn ngừa nước quay trở lại từ khay chứa tới két nước ngọt. 

4 Hệ thống rửa 
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Phải trang bị hệ thống rửa bằng nước có các kết nối phù hợp để rửa khoang gia súc. 

5 Hệ thống tiêu thoát nước 

(1) Quy định chung 

(a) Mỗi khu vực chở gia súc phải được trang bị một ống hoặc máng hứng với kích 
thước đủ lớn để thoát nước thải và nước rửa; 

(b) Hệ thống tiêu thoát nước phục vụ khoang gia súc phải độc lập với các hệ thống 
ống phục vụ cho các khu vực khác trên tàu, và đặc biệt là hệ thống hút khô. 

(2) Vật liệu 

 Đường ống và các chi tiết khác của hệ thống tiêu thoát nước phải được làm bằng 
vật liệu chống ăn mòn dưới tác dụng của các chất thải. 

(3) Ống thoát nước và xả thải 

(a) Việc xả thải từ khoang gia súc phải thỏa mãn các yêu cầu ở 13.4 Phần 3; 

(b) Nếu cần thiết, máng thoát nước và phần trên của đường ống thoát nước phải 
được đậy bằng tấm lưới lọc; 

(c) Đường ống tiêu thoát nước từ khoang gia súc phải xả vào một két chứa, giếng 
hoặc xả ra ngoài mạn tàu. Việc xả ra ngoài mạn tàu phải thỏa mãn các quy định 
ở QCVN 26: 2014/BGTVT; 

(d) Phải có phương tiện để ngừng xả ra ngoài mạn tàu khi tàu ở trong cảng. 

(4) Két chứa nước thải 

(a) Két chứa phải có phương tiện chỉ báo nhìn thấy được về lượng nước có trong 
két; 

(b) Két và giếng chứa phải tiếp cận được từ bên ngoài chuồng quây gia súc để 
kiểm tra và làm sạch. 

(5) Bơm và bơm phụt 

 Bơm và bơm phụt phục vụ két hoặc giếng chứa phải có khả năng bơm chuyển hỗn 
hợp nửa rắn. 

6 Hệ thống chiếu sáng 

(1) Phải cung cấp đủ ánh sáng cố định thường xuyên để tạo mức độ chiếu sáng cần 
thiết ở lối đi lại giữa các chuồng và lối tiếp cận giữa hoặc từ các khu vực đó. 

(2) Phải trang bị hệ thống chiếu sáng cố định khẩn cấp trong trường hợp hệ thống chiếu 
sáng chính quy định ở (1) bị sự cố. Hệ thống chiếu sáng này phải thỏa mãn các yêu 
cầu ở Phần 4 đối với chiếu sáng sự cố. 

(3) Ngoài các yêu cầu ở (1), phải trang bị thêm thiết bị chiếu sáng cố định hoặc cầm tay có 
mức độ chiếu sáng phù hợp sao cho có thể kiểm tra được gia súc trong từng chuồng. 

12.7 Hệ thống máy 
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12.7.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 3, hệ thống máy trên tàu phải thỏa mãn các quy định ở  
12.7 này. 

12.7.2 Thử 

1 Trước khi được lắp đặt trên tàu, thiết bị và các thành phần cấu thành hệ thống máy phải 
được thử nghiệm tại xưởng chế tạo phù hợp với các quy định tương ứng ở Phần 3. 

2 Bất kể các quy định ở -1, các hệ thống máy không phải là nồi hơi, các bình chịu áp lực 
thuộc Nhóm I hoặc II và các hệ thống đường ống chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc độc, 
được dùng duy nhất cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì việc thử có thể 
theo cách Đăng kiểm cho là thích hợp. 

3 Các hệ thống hoặc thiết bị cần thiết cho sự an toàn hoặc cần thiết cho hệ động lực của 
tàu (áp dụng cho tàu có máy chính) phải được thử tính năng sau khi đã lắp đặt lên tàu. 

12.8 Trang bị điện 

12.8.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu ở Phần 4, trang bị điện phải thỏa mãn những yêu cầu quy định ở 12.8 
này. 

12.8.2 Thử 

1 Trong số thiết bị điện chỉ dùng cho các hoạt động thuộc về công dụng của tàu, thì cầu 
chì, bộ ngắt mạch, thiết bị điện phòng nổ và cáp điện phải được thử phù hợp với những 
yêu cầu ở 1.2.1-4 Phần 4. Tuy nhiên, các trang bị điện không thỏa mãn yêu cầu này thì 
có thể được chấp nhận với điều kiện Đăng kiểm phải nhận được hồ sơ bao gồm thuyết 
minh kỹ thuật, bản vẽ lắp ráp, biên bản thử, Giấy chứng nhận do cơ quan có thẩm quyền 
cấp để xem xét. 

2 Các thiết bị điện chỉ được dùng cho hoạt động thuộc về công dụng của tàu và không 
được liệt kê ở -1 thì có thể cho phép thỏa mãn các tiêu chuẩn được Đăng kiểm  
chấp thuận. 

3 Đối với các trang bị điện mà chỉ được sử dụng cho các hoạt động thuộc về công dụng 
của tàu thì sau khi lắp đặt trên tàu, phải tiến hành đo độ cách điện như quy định ở 2.18.1 
Phần 4 và thử tính năng của thiết bị an toàn dùng cho máy phát và biến áp. 

12.9 Các hệ thống dập cháy trong khoang gia súc 

12.9.1 Quy định chung 

Ngoài các yêu cầu liên quan ở Phần 5, các hệ thống dập cháy trong khoang gia súc phải 
thỏa mãn các yêu cầu ở 12.9 này. 

12.9.2 Hệ thống dập cháy trong khoang gia súc 

1 Các thiết bị dập cháy 

(1) Vòi rồng chữa cháy 
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(a) Số lượng và vị trí của họng chữa cháy phải sao cho ít nhất hai tia nước không 
xuất phát từ cùng một họng chữa cháy có thể tới được bất kỳ vị trí nào của 
khoang gia súc. Ít nhất một trong hai tia nước đó phải xuất phát từ một đoạn vòi 
rồng; 

(b) Vòi rồng chữa cháy phải được trang bị cho: 

- Mỗi họng chữa cháy bên trong khoang kín; và 

- Mỗi 50 m chiều dài, hoặc nhỏ hơn, của khu vực boong hở. 

(c) Vòi rồng chữa cháy phải được đặt ở vị trí dễ nhận biết, gần các họng chữa cháy 
và gần cửa vào hoặc lối tiếp cận tới các khoang. 

(2) Phương tiện chữa cháy bổ sung 

(a) Khoang gia súc có chứa cỏ khô hoặc rơm 

 Nếu cỏ khô hoặc rơm được chở hoặc sử dụng ở khoang gia súc, một trong các 
phương tiện chữa cháy sau đây phải được trang bị: 

- Hệ thống chữa cháy cố định bằng nước; hoặc 

- Các bình chữa cháy bằng nước xách tay đặt cách nhau không xa quá 18 m, 
một trong các bình chữa cháy này phải được đặt ở cửa vào của khoang 
được chữa cháy. 

(b) Khoang gia súc có thiết bị điện không thuộc hệ thống chiếu sáng 

 Nếu có thiết bị điện, không phải là thiết bị chiếu sáng nêu ở 12.6.2-6, được bố 
trí trong khoang gia súc thì phải trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp với 
thiết bị điện đó. 
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